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LỜI NÓI ĐẦU

1. Trợ lý Thị trưởng Seoul

Hàn Quốc đã có sự chuyển đổi phi thường từ một trong những nước nghèo nhất vào những năm 50 thành một trong những nền kinh tế tiên tiến 
nhất thế giới. Chúng tôi vươn lên từ tro tàn của cuộc chiến tranh Triều Tiên cùng với hành trình xây dựng nền dân chủ, vượt qua những thách thức 
to lớn từ bên trong về tham nhũng và xây dựng thể chế. Các giải pháp sáng tạo của thủ đô Seoul nhằm giải quyết những khó khăn này nằm ở trung 
tâm câu chuyện về phát triển của Hàn Quốc. Trong bối cảnh lịch sử ấy, qua cuốn sách này, tôi vui mừng được chia sẻ thông tin về Hệ thống Xây dựng 
Sạch chống tham nhũng của chính quyền thành phố Seoul.

Kể từ khi Thị trưởng Seoul là Park Won-soon nhậm chức, công khai thông tin và sự tham gia của người dân được coi là nền tảng căn bản trong 
việc định hướng các chính sách của thành phố. Hệ thống Xây dựng Sạch của Cơ quan quản lý Cơ sở Hạ tầng của thành phố Seoul đã đảm bảo  việc 
quản lý có hiệu quả các dự án xây dựng công của thành phố, phát huy tính minh bạch trong lĩnh vực xây dựng công thông qua việc công bố thông 
tin theo thời gian thực của hầu hết các dự án xây dựng công, qua đó cho công dân biết về các hoạt động xây dựng đang được tiến hành trong khu 
vực của họ.

Trong bối cảnh này, việc chia sẻ kinh nghiệm về Hệ thống Xây dựng Sạch cũng tương ứng với việc chia sẻ các giá trị cơ bản và tầm nhìn của thành 
phố Seoul trong lĩnh vực quản trị công. Đây chính là lý do mà ấn phẩm này, cũng như dự án chung của chúng tôi với UNDP nhằm mục đích chia sẻ 
thông tin về hệ thống trên với các quốc gia khác trên thế giới là quan hệ đối tác có ý nghĩa đối với cá nhân tôi và với thành phố Seoul. 

Chìa khóa dẫn tới tiêu trừ tham nhũng hiệu quả là thiết lập một quy trình quản lý công việc điện tử có tính hệ thống và được chuẩn hóa cho công 
tác quản lý xây dựng công và áp dụng quy trình này. Trên cơ sở lý luận này, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm về Hệ thống Xây dựng Sạch như một 
phương tiện hiệu quả nhằm nâng cao tính hiệu lực, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác quản trị xây dựng công tại nhiều nước. 

Nhân cơ hội này, tôi muốn cám ơn UNDP và Trung tâm Chính sách của UNDP tại Seoul vì đã hợp tác rất tốt với chính quyền thành phố. Nhờ có sự 
hỗ trợ và nỗ lực không ngừng của Trung tâm shính Sách của UNDP tại Seoul mà chương trình hợp tác về chia sẻ về Hệ thống Xây dựng sạch đã được 
thực hiện. Tôi cũng trân trọng cám ơn các văn phòng UNDP ở các quốc gia đối tác đã có đóng góp xuất sắc trong quá trình biên soạn, biên dịch và 
truyền tải các thông tin về Hệ thống Xây dựng Sạch của Seoul qua ngôn ngữ của nước sở tại. Cuối cùng, tôi muốn dành lời cám ơn tới ông Balazs 
Horvath, Giám đốc Trung tâm Chính sách của UNDP tại Seoul cùng toàn thể đội ngũ cán bộ của trung tâm và của Cơ quan quản lý Cơ sở Hạ tầng của 
Seoul vì đã đóng góp không mệt mỏi cho việc xuất bản cuốn sách này.   

In-seok Koh

Trợ lý Thị trưởng & Giám đốc Cơ quan quản lý Cơ sở Hạ tầng của thành phố Seoul



2. Giám đốc Trung tâm Chính sách của UNDP tại Seoul

Thách thức trong việc nâng cao  hiệu quả và tính minh bạch trong quản lý xây dựng công hiện đang phổ biến trên toàn thế giới. Nhiệm vụ này liên 
quan tới các mục tiêu phát triển bền vững số 9, 11 và 16 trong chương trình nghị sự 2030 mà cộng đồng quốc tế đã thông qua vào năm ngoái. 
Kinh nghiệm thực thi hệ thống hành chính hiệu quả của Seoul dựa trên các giải pháp kỹ thuật hiệu quả có thể từng bước làm giảm nguy cơ tham 
nhũng một cách bền vững và thay đổi nhận thức cũng như cách tiếp cận công việc. Theo hướng này, chúng tôi đã cho ra mắt cuốn sách để chia 
sẻ các nội dung kỹ thuật chính về Hệ thống Xây dựng Sạch của Seoul cùng với các bài học chính sách và khuyến nghị cho quá trình thực hiện trên 
thực tế. Thông tin trong cuốn sách này được chia sẻ không chỉ với các quốc gia đối tác hiện thời của chúng tôi mà còn dành cho các quốc gia khác 
nếu thấy hữu ích.. 

Kể từ năm 2015, Trung tâm Chính sách của UNDP tại Seoul đã phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền thành phố Seoul để lưu giữ, phân loại, biên dịch 
và chia sẻ các kinh nghiệm và bài học từHệ thống Xây dựng Sạch của Seoul trong khuôn khổ Chương trình Đối tác về các giải pháp phát triển (DSP). 
Qua chương trình hợp tác này, trung tâm chúng tôi hỗ trợ sự hợp tác 3 bên giữa Hàn Quốc và các nước đối tác thông qua mạng lưới UNDP toàn 
cầu và các văn phòng đại diện của UNDP ở các quốc gia.

Trung tâm chúng tôi đã hợp tác với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc để tổ chức các cuộc thảo luận tại Seoul vào năm 2015, qua đó chúng tôi nhận thấy nhu 
cầu hiện hữu về các giải pháp hiệu quả như Hệ thống Xây dựng Sạch. Vào tháng 12 năm 2015, chúng tôi đồng tổ chức cùng Chính quyền thành phố 
Seoul một cuộc Hội thảo Quốc tế về Minh bạch trong Xây dựng công với sự tham gia của 70 chuyên gia từ hơn 20 nước. Tiếp sau đó, để đáp lại nhu 
cầu lớn từ các đại biểu tham dự hội thảo, chúng tôi bắt đầu một quá trình tuyển chọn mang tính cạnh tranh nhằm hỗ trợ tư vấn và vốn tài chính 
khởi phát cho các quốc gia được lựa chọn trên 3 châu lục. 

Với tư cách là Giám đốc Trung tâm Chính sách của UNDP lại Seoul, tôi tự hào rằng trung tâm chúng tôi đã đóng góp vào quá trình chia sẻ các sáng 
kiến và kinh nghiệm qua quá trình triển khai Hệ thống Xây dựng Sạch của Seoul. Chúng tôi biết ơn các văn phòng UNDP ở các quốc gia đối tác vì 
đã thực hiện vai trò tương tự. Cũng nhân cơ hội này, tôi xin được cám ơn ông In-seok Koh, Trợ lý Thị trưởng Seoul cùng ông Youngjun Jang và bà 
Myong-ja Choi, công tác tại  Cơ quan quản lý Cơ sở Hạ tầng của thành phố Seoul, những người đã tạo nên nền móng cho quan hệ hợp tác với chúng 
tôi và đã làm việc không biết mệt mỏi cùng trung tâm chúng tôi để cho ra đời cuốn sách này. Tôi cũng bày tỏ lòng cảm kích trước Bộ Ngoại giao Hàn 
Quốc vì đã hỗ trợ trung tâm chúng tôi và công việc của chúng tôi trong khuôn khổ Chương trình Đối tác về các giải pháp phát triển.

Balázs Horváth

Giám đốc Trung tâm Chính sách của UNDP tại Seoul
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Hệ thống xây dựng sạch của Thủ đô Seoul hướng đến nền hành chính công hiệu quả và quản lý xây dựng minh bạch

Bối cảnh và giới thiệu

l Hàn Quốc trải qua một hành trình phát triển phi thường. Trong chưa đầy sáu mươi năm, một đất nước bị tàn phá bởi nội chiến chuyển đổi 
thành một trong những quốc gia phát triển nhất thế giới. Đây là một bài học thành công mà nhiều nước đang phát triển mong muốn học hỏi.

l Đồng thời, việc lấy xây dựng làm trọng tâm của sự phát triển cũng làm phát sinh với một số vấn đề. Thi công kém chất lượng và sự thiếu hụt 
hệ thống bảo trì an toàn dẫn đến vụ sập cầu Seongsu tại Seoul năm 1994 làm 50 người thiệt mạng. Một năm sau, vào năm 1995, việc thay đổi 
mục đích sử dụng đất và mở rộng xây dựng bất hợp pháp đã gây ra vụ sập Trung tâm thương mại Sampoong khiến hơn 1.500 người bị thương. 

l Những thảm họa trên cho thấy tầm quan trọng của hệ thống bảo dưỡng và sửa chữa đáng tin cậy, và để giải quyết các bất cập trong hoạt động 
xây dựng công, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành Đạo luật Đặc biệt về Kiểm soát An toàn cấu trúc Công trình công cộng và thành lập Tổng công 
ty an toàn cơ sở hạ tầng Hàn Quốc với chức năng thanh tra độ an toàn của những công trình hư hỏng và sửa chữa, gia cố các công trình chưa 
đạt tiêu chuẩn an toàn.

l Trong bối cảnh này, Chính quyền Thủ đô Seoul (SMG) đã cố gắng không ngừng để tìm một giải pháp hiệu quả ngăn chặn tình trạng thi công kém 
chất lượng trong ngành xây dựng. Kết quả là, SMG đã đưa ra giải pháp Hệ thống Xây dựng Sạch (CCS) nhằm ứng dụng những đột phá trong 
ngành công nghệ thông tin quốc gia vào quá trình xây dựng. Quy trình sẽ được quản lý, vận hành và công khai cho công chúng thông qua một 
loạt các hệ thống liên kết với nhau.  

l Được giới thiệu bởi SMG vào năm 2012, Hệ thống Xây dựng Sạch CCS bao gồm hệ thống One-PMIS (quản lý và vận hành dự án xây dựng), hệ 
thống công khai thông tin xây dựng Allimi1 (công bố thông tin về các dự án xây dựng), hệ thống quản lý thanh toán cho nhà thầu phụ (thanh 
toán tự động cho các nhà thầu phụ) và hệ thống quản trị nhân lực điện tử E-HRM (quản lý lực lượng lao động xây dựng và các dịch vụ phúc 
lợi).
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Chương 1

Các giai đoạn trong quản lý dự án xây dựng công

1-1. Lập kế hoạch

1-2. Thiết kế

1-3. Thi công

1-4. Bảo trì
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Hệ thống xây dựng sạch của Thủ đô Seoul hướng đến nền hành chính công hiệu quả và quản lý xây dựng minh bạch

Chương 1. Các giai đoạn trong quản lý dự án xây dựng công
Các bước Thủ tục Cơ quan thực hiện Luật liên quan

Lập kế 
hoạch

Phác thảo dự án Chủ dự án (Chính quyền trung ương và địa phương) • Đạo luật Khuyến khích Công nghệ 
Xây dựng 

• Đạo luật Tài chính Quốc gia 
• Đạo luật Tài chính Địa phương
• Đạo luật về Hợp tác Công tư trong 

Xây dựng Cơ bản

Þ
Nghiên cứu khả thi Bộ Chiến lược và Tài chính Viện Phát triển Hàn Quốc

Þ

Đề cương cơ bản Chủ dự án

Þ Þ

Thiết kế

Đấu thầu & ký kết hợp đồng Chủ dự án & Cục đấu thầu • Luật Quốc gia về Hợp đồng  
• Luật Địa phương về Hợp đồng
• Đạo luật Khuyến khích Công nghệ 

Xây dựng  
• Đạo luật Xây dựng
• Các luật liên quan đến môi trường 
• Đạo luật về Dịch vụ Phòng cháy 

chữa cháy

Þ

Thiết kế sơ bộ (giám sát) Công ty dịch vụ công nghệ xây dựng (thiết kế và giám sát)
Văn phòng thiết kế kiến trúc

Þ

Thiết kế chi tiết (giám sát) Công ty dịch vụ công nghệ xây dựng (Thiết kế và giám sát)
Văn phòng thiết kế kiến trúc

Þ Þ

Thi công

Ký kết hợp đồng Chủ dự án & Cục đấu thầu • Luật Quốc gia về Hợp đồng  
• Luật Địa phương về Hợp đồng
• Đạo luật Khuyến khích Công nghệ 

Xây dựng 
• Đạo luật Khung về ngành Xây dựng 
• Đạo luật về An toàn và Sức khỏe

Þ
Giám sát Công ty dịch vụ công nghệ xây dựng
Þ

Xây dựng Công ty xây dựng (tổng hợp, chuyên ngành)
Þ

Thẩm định Chủ dự án & các công ty liên quan

Þ Þ

Bảo trì

Quản lý hậu thi công
(thanh tra an toàn)

Tập đoàn Công nghệ và An toàn Hạ tầng Hàn Quốc Công 
ty giám định an toàn • Đạo luật Khung về ngành Xây dựng 

• Đạo luật Đặc biệt về Quản lý An 
toàn Công trình Công cộngÞ

Bảo trì Công ty quản lý bảo trì



9

Hệ thống xây dựng sạch của Thủ đô Seoul hướng đến nền hành chính công hiệu quả và quản lý xây dựng minh bạch

Phân tích “Giai đoạn xây dựng” 
Các bước Công việc cụ thể từng bước

Giải phóng mặt bằng và bồi thường
• Thu hồi đất tư nhân để sát nhập vào quỹ đất thành phố thông qua hợp đồng mua đất hoặc  

cưỡng chế giải tỏa mặt bằng 
• Mua đất do nhà nước sở hữu hoặc đàm phán để có thỏa thuận sử dụng miễn phí

Þ
Thẩm định hợp đồng • Thẩm định tính hợp lệ của dự toán chi phí dựa trên thiết kế chi tiết

Þ

Quyết định triển khai dự án
• Yêu cầu triển khai dự án trên cơ sở dự toán giá sau khi thẩm định hợp đồng.
• Dự kiến giá trị hợp đồng: chi phí ròng (ví dụ chi phí vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí khác), 

lợi nhuận và các khoản thuế (thuế GTGT)
Þ

Ký kết hợp đồng
• Thông báo đấu thầu, tiến hành đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thông qua Hệ thống Mua sắm điện 

tử quốc gia của Hàn Quốc trên website của Cục Đấu thầu (G2B)
• Ký kết Hợp đồng sau khi đánh giá năng lực (lựa chọn bắt đầu từ nhà thầu có giá thấp nhất)

Þ

Khởi công • Gửi báo cáo khởi công theo các yêu cầu trong hợp đồng (bao gồm cả lịch làm việc và các kế hoạch 
về an toàn, môi trường và quản lý chất lượng)

Þ

Thay đổi thiết kế
• Báo cáo về thay đổi so với thiết kế ban đầu (do tăng giảm số lượng hạng mục xây dựng và thay đổi 

kế hoạch tổng thể dự án)
• Điều chỉnh khoản tiền đặt cọc hoặc thay đổi khung thời gian xây dựng nếu cần thiết

Þ
Quản lý xây dựng • Quản lý chất lượng, xây dựng, quy trình, an toàn và môi trường

Þ
Hoàn thành công trình, kiểm tra nghiệm 

thu và thanh toán theo thời hạn
• Kiểm tra nghiệm thu và thanh toán cho các hạng mục việc đã hoàn thiện (các mốc thanh toán dựa 

vào tiến độ hoàn thành công việc)
Þ

Thẩm định dự án xây dựng

• Thẩm định xây dựng (từ thời điểm tiến độ thi công đạt 90% kế hoạch cho đến cuối tháng 2 của 
năm sau năm hoàn công)

• Các tiêu chí thẩm định bao gồm: chất lượng tổng thể, quy trình, tiến độ, thi công xây dựng, độ an 
toàn, môi trường, hoàn công, tiết kiệm chi phí và thiệt hại về tài sản

Ghi chú: Quá trình triển khai các dự án xây dựng công bao gồm các giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý: 
  thể hiện giai đoạn xây dựng              thể hiện giai đoạn quản lý dự án tổng thể thông qua Hệ thống One-PMIS     

    thể hiện giai đoạn quản lý tiến độ, bao gồm các báo cáo tiến độ định kỳ bằng văn bản (hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng) 

Ch
ư

ơ
ng

1
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Hệ thống xây dựng sạch của Thủ đô Seoul hướng đến nền hành chính công hiệu quả và quản lý xây dựng minh bạch

Giai đoạn lập kế hoạch tiền thi công (phác thảo dự án, nghiên cứu khả thi  
và lập đề cương dự án cơ bản)

l Trước khi khởi công xây dựng, cần phải đánh giá dự án và thảo một đề cương dự án dựa trên các yếu tố: sự cần thiết của dự án, sự tương quan 
với các kế hoạch quản lý quy hoạch đô thị và các kế hoạch và luật khác có liên quan của chính phủ, rủi ro có thể dự đoán, điều kiện mặt bằng 
(bề mặt và kết cấu đất), quy mô dự kiến, dự toán chi phí và kết quả mong đợi.

l Tiếp theo là triển khai dự án dựa trên đánh giá toàn diện về nghiên cứu tính khả thi các khía cạnh kinh tế, tài chính và kỹ thuật, cũng như các 
khía cạnh xã hội và môi trường của dự án. Giai đoạn lập kế hoạch cũng nên bao gồm xây dựng các kế hoạch quản lý dự án và lựa chọn phương 
án tốt nhất có thể, dựa trên phân tích so sánh một số lựa chọn thay thế có sẵn.

l Trước khi phân bổ ngân sách xây dựng, cần đánh giá toàn diện các đề xuất đầu tư cho mỗi hạng mục của dự án, bao gồm đánh giá về sự chồng 
chéo và tính tương thích với các kế hoạch phát triển quốc gia và địa phương có liên quan (trung/dài hạn). Điều này giúp đảm bảo đầu tư dự 
án bền vững và hiệu quả.

l Ở bước cuối cùng của giai đoạn lập kế hoạch, chủ dự án (chính quyền thành phố Seoul) ban hành một thông báo chính thức về kế hoạch hoàn 
thiện của dự án và xác định phương pháp thực hiện phù hợp với quy mô và đặc điểm dự án

Ch
ư

ơ
ng

1 
- 1
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Hệ thống xây dựng sạch của Thủ đô Seoul hướng đến nền hành chính công hiệu quả và quản lý xây dựng minh bạch

Ch
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- 2

Giai đoạn thiết kế (xây dựng thiết kế sơ bộ, thiết kế chi tiết và đánh giá tác động đến 
giao thông, môi trường)

l Các thiết kế sơ bộ được xây dựng - dựa trên nghiên cứu khả thi và kế hoạch cơ bản - bao gồm các bản vẽ và thông số kỹ thuật. Nó phản ánh 
phương án tối ưu được lựa chọn dựa trên kết quả nghiên cứu sơ bộ, phân tích và đối chiếu các yếu tố liên quan tới tòa nhà/công trình: quy 
mô, bố cục, kết cấu, thời gian   và phương pháp thi công dự kiến và dự toán chi phí. Các thiết kế sơ bộ sẽ được trình cho cơ quan có thẩm 
quyền quyết xét duyệt. Trong giai đoạn này, dữ liệu kỹ thuật cần thiết cho thiết kế chi tiết như các tiêu chuẩn và điều kiện thiết kế, cũng sẽ 
được thu thập.

l Các thiết kế chi tiết dựa trên thiết kế sơ bộ, nhưng bao gồm một bản phân tích chi tiết hơn và một đánh giá đối chiếu các yếu tố sau: quy mô, 
bố cục, kết cấu, thời gian   và phương pháp thi công dự kiến và dự toán chi phí. Giai đoạn này bao gồm cả việc thảo các tài liệu then chốt cho 
việc quản lý xây dựng thực tế và bảo trì như các bản vẽ, sơ đồ mặt bằng, thông số kỹ thuật, phương án thi công, cũng như cấu trúc công trình 
và các chi phí sửa chữa. 

l Trong giai đoạn thiết kế này, chủ dự án sẽ yêu cầu đánh giá tác động, để dự đoán và phân tích các tác động có thể có của dự án xây dựng đến 
lưu lượng, luồng và mức độ an toàn giao thông trong khu vực bị ảnh hưởng. Dựa trên đánh giá này, các biện pháp cải thiện giao thông sẽ 
được đưa ra để giảm thiểu mọi vấn đề liên quan. Tương tự, chủ dự án cũng sẽ yêu cầu đánh giá tác động môi trường trước khi xây dựng các 
kế hoạch kinh doanh xây dựng, trong đó xác định và đánh giá tác động tiềm ẩn của dự án đối với môi trường. Sau đó, các biện pháp cần thiết 
sẽ được áp dụng để đảm bảo công trình thân thiện với môi trường, mang lại một môi trường sống an toàn và sạch sẽ cho người dân.
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Hệ thống xây dựng sạch của Thủ đô Seoul hướng đến nền hành chính công hiệu quả và quản lý xây dựng minh bạch

Ch
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Giai đoạn thi công xây dựng (giải tỏa, bồi thường - thẩm định hợp đồng -  
quyết định triển khai - kí kết hợp đồng)

l Hầu hết các dự án xây dựng mà chủ đầu tư yêu cầu tiến hành là những dự án quy mô lớn (ví dụ đường bộ, đường sắt và cầu) có mâu thuẫn 
với tài sản tư nhân. Trong trường hợp như vậy, Chính quyền Seoul tiến hành thương lượng với các chủ đất và/hoặc tiến hành các thủ tục pháp 
lý cần thiết để thu hồi với mức bồi thường hợp lý. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo có mặt bằng thi công.

l Tại Seoul, chính quyền sẽ xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng về dự toán chi phí dựa trên thiết kế của dự án, trước khi ra quyết định triển khai dự 
án. Việc xem xét này nhằm xác định và tránh các chi phí phát sinh như khác biệt giữa các bản vẽ thiết kế và số lượng hạng mục công việc, tính 
toán sai đơn giá hoặc dự toán chi phí vật liệu xây dựng quá cao. Nhờ đó, kinh phí của dự án thường thấp hơn dự toán ban đầu khoảng 8-10%.

l Sau khi phê duyệt triển khai dự án, quá trình đấu thầu được triển khai thông qua Hệ thống Mua sắm điện tử quốc gia Hàn Quốc (KONEPS). 
Các thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu đều được công bố công khai trên website mua sắm điện tử. Hệ thống Mua sắm điện tử Hàn Quốc 
được sử dụng cho tất cả các dự án xây dựng của Seoul, không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch trong công tác đấu thầu và ký kết hợp đồng 
mà còn giảm khối lượng công việc cho các nhà quản lý hợp đồng. Đơn vị trúng thầu đủ tư cách (theo các tiêu chí như năng lực thực hiện dự 
án, kinh nghiệm hoạt động và độ tin cậy) sẽ được lựa chọn để ký kết hợp đồng.
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Hệ thống xây dựng sạch của Thủ đô Seoul hướng đến nền hành chính công hiệu quả và quản lý xây dựng minh bạch
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Giai đoạn thi công (Khởi công - Đăng ký trên Hệ thống One-PMIS - thay đổi thiết kế) 

l Sau khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải gửi báo cáo khởi công theo quy định trong hợp đồng. Tất cả báo cáo phải bao gồm các nội dung sau: 

• Báo cáo việc bổ nhiệm các kỹ sư công trường 

• Lịch làm việc (phục vụ báo cáo tiến độ/quy trình) 

• Kế hoạch về an toàn, môi trường và quản lý chất lượng

• Kế hoạch huy động nguồn lực (tư liệu sản xuất và lao động cho 
từng công đoạn)

• Hình ảnh công trình (trước khi khởi công)

• Các nội dung khác theo chỉ định của người quản lý hợp đồng

l Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nộp báo cáo khởi công, nhà thầu phải đăng ký tài khoản và tải tài liệu quan trọng (như lịch làm việc) lên hệ 
thống One-PMIS của Seoul. Sau đó, nhà thầu thực hiện quản lý dự án và báo cáo tiến độ thông qua One-PMIS. (Việc sử dụng One-PMIS được 
quy định trong các hợp đồng xây dựng ở Seoul như một nghĩa vụ bắt buộc được hướng dẫn qua cuốn sổ tay về hệ thống One-PMIS của Chính 
quyền Seoul).

l Trong quá trình xây dựng, chủ dự án có thể cho phép thay đổi thiết kế xây dựng ban đầu trong trường hợp bất khả kháng, sự thay đổi chất 
lượng xây dựng, hoặc thay đổi quy hoạch tổng thể dự án. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ không cho phép thay đổi thiết kế cơ bản đến mức  thay đổi 
hoàn toàn mục tiêu và đặc điểm của dự án . Trong trường hợp này, đơn vị quản lý xây dựng phải tiến hành một dự án mới với một thiết kế 
hoàn toàn mới.
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Hệ thống xây dựng sạch của Thủ đô Seoul hướng đến nền hành chính công hiệu quả và quản lý xây dựng minh bạch

Giai đoạn thi công xây dựng (các mốc thanh toán - hoàn công - nghiệm thu) 

l Trong quá trình xây dựng, nhà thầu có thể yêu cầu thanh toán từng phần theo các mốc thời gian hoàn thành quy định cho các hạng mục công 
việc của dự án. Chủ dự án sẽ xem xét yêu cầu này cùng với các đơn vị giám sát thi công chuyên nghiệp, dựa trên nghiên cứu tài liệu cũng như 
kiểm tra trực tiếp tại công trường. Nếu công việc đã hoàn thành được thực hiện đúng với thiết kế và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, chủ 
dự án sẽ chấp nhận yêu cầu và thanh toán cho nhà thầu.

l Khi hoàn công, chủ dự án sẽ tiến hành kiểm tra nghiệm thu lần cuối và đánh giá kỹ lưỡng mức độ đáp ứng thiết kế cuối cùng và các thỏa thuận 
trong hợp đồng. Nếu công trình được đánh giá đạt yêu cầu, chủ dự án sẽ tất toán.

l Theo Đạo luật Khuyến khích Công nghệ xây dựng của Hàn Quốc, các chủ dự án tại Hàn Quốc phải tiến hành “đánh giá xây dựng” cho các dự án 
có tổng kinh phí trên 10 tỉ Won kể từ thời điểm dự án đạt 90% tiến độ xây dựng cho đến cuối tháng Hai năm sau năm dự án hoàn thành. Tiêu 
chí đánh giá dự án xây dựng bao gồm: ① quản lý chất lượng ② quản lý quy trình ③ quản lý thi công ④ quản lý an toàn ⑤ quản lý môi 
trường ⑥ mức độ hoàn thành xây dựng ⑦ tiết kiệm chi phí ⑧ thiệt hại tài sản (mỗi tiêu chí chính này bao hàm những tiêu chí con cụ thể 
hơn). Kết quả đánh giá sau đó được trình lên Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc - cơ quan quản lý tất cả các báo cáo thẩm 
định dự án xây dựng toàn quốc.

Ch
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Hệ thống xây dựng sạch của Thủ đô Seoul hướng đến nền hành chính công hiệu quả và quản lý xây dựng minh bạch
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Giai đoạn bảo trì (kiểm tra an toàn và sửa chữa) 

l Đối với các dự án xây dựng của Seoul, hợp đồng quy định cụ thể thời gian bảo hành (để sửa chữa sau khi công trình hoàn thành). Ngoài ra, 
luật hợp đồng quốc gia của Hàn Quốc quy định cụ thể các điều khoản trách nhiệm bảo hành đối với từng loại công trình. Theo các trách nhiệm 
pháp lý này, nhà thầu phải có thư bảo đảm từ các tổ chức bảo hành sửa chữa và nộp cho chủ dự án. Trong trường hợp tiến hành sửa chữa, 
nhà thầu có nghĩa vụ thực hiện thanh toán cho chủ đầu tư (chính quyền thành phố Seoul) theo phương pháp tính toán sau: nhân «giá trị hợp 
đồng” với “lãi suất ký quỹ quản lý sửa chữa” theo quy định trong hợp đồng.

l Nếu nhà thầu không thực hiện được việc sửa chữa trong thời hạn bảo hành theo yêu cầu của chủ dự án, thì số tiền tương ứng sẽ được trích ra 
từ tài khoản ký quỹ cho quản lý sửa chữa và chuyển thành tài sản của thành phố Seoul. Khi đã có thư bảo đảm từ tổ chức bảo hành sửa chữa, 
Chính quyền Seoul có thể gửi các yêu cầu sửa chữa trực tiếp cho tổ chức đó.

l Theo Đạo luật Đặc biệt về Kiểm soát An toàn Công trình Công cộng của Hàn Quốc, việc kiểm tra an toàn phải được thực hiện định kỳ trong giai 
đoạn bảo trì sau khi hoàn thiện công trình. Việc kiểm tra an toàn được phân loại thành ‘Kiểm tra chi tiết’ và ‘Kiểm tra an toàn chi tiết”. Thời 
gian biểu cụ thể cho việc kiểm tra độ an toàn phụ thuộc vào mức độ an toàn hiện hành của công trình.
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Chương 2

Tổng quan về Hệ thống Quản lý thông tin dự án One-PMIS  
& Hệ thống Công khai thông tin xây dựng (“Allimi”)
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Sơ đồ kết nối người sử dụng của hệ thống One-PMIS & Allimi

Chương 2. Tổng quan về Hệ thống Quản lý thông tin dự án One-PMIS  
& Hệ thống Công khai thông tin xây dựng (“Allimi”)

Nhà thầu

Giám sát

Chính quyền
Seoul

Gửi thông tin

Hồi đáp

Công dân

Truy cập thông tin
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Tổng quan về Hệ thống Quản lý thông tin dự án One-PMIS & Hệ thống Công khai  
thông tin xây dựng (“Allimi”) 

Tổng quan về Hệ thống Quản lý thông tin dự án One-PMIS

 l Hệ thống Quản lý thông tin dự án của thành phố Seoul (One-PMIS) dành cho các dự án xây dựng nhằm nâng cao tính hệ thống và hiệu quả 
của công tác quản lý dự án. Hệ thống này cho phép người dùng giám sát thời gian thực (real-time) đối với hiện trạng vật liệu xây dựng, công 
nhân và thiết bị đang được sử dụng.

 l Phương thức báo cáo trên giấy tờ truyền thống đòi hỏi việc chỉnh sửa thường xuyên và lưu trữ một lượng lớn các tài liệu trong suốt tiến trình 
dự án. One-PMIS giúp giảm thiểu khối lượng công việc giấy tờ không cần thiết bằng cách cho phép đăng ký / tải lên, chỉnh sửa và lưu trữ các 
tài liệu khác nhau trực tiếp trên máy chủ trên Internet. Hệ thống này đảm bảo các dữ liệu mới nhất được chia sẻ một cách hiệu quả giữa các 
bên tham gia dự án. 

 l Từ kinh nghiệm tại Seoul, One-PMIS đã và đang giúp tăng hiệu quả trong công tác quản trị dự án, hợp lý hóa quy trình quản lý và quan trọng 
nhất là góp phần tạo ra các kênh báo cáo minh bạch giữa cơ quan quản lý (các ban chức năng trong Chính quyền Seoul) và các nhà thầu. 

l Một số dữ liệu trong One-PMIS sẽ được tự động gửi đến website của Hệ thống Công khai thông tin xây dựng (Allimi) (theo các tiêu chí cụ thể 
về dữ liệu mở) để công khai thông tin với đại chúng.

 l Hơn nữa, tất cả thông tin được tích lũy trong One-PMIS sẽ được phân tích và tích hợp trong cơ sở dữ liệu lớn của Seoul, tạo ra dữ liệu thống 
kê có giá trị đối với việc xây dựng chính sách và áp dụng các biện pháp cải thiện xây dựng công cộng tại thành phố.  
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Tổng quan về Hệ thống Quản lý thông tin dự án One-PMIS & Hệ thống Công khai thông 
tin xây dựng (“Allimi”) 

Tổng quan về Hệ thống Công khai thông tin xây dựng (“Allimi” trong tiếng Hàn)

  
l Hệ thống “Allimi” của Seoul được xây dựng như một cổng truyền thông trực tuyến cung cấp dữ liệu mở cho người dân về các dự án xây dựng 

công cộng của Seoul. Trong tiếng Hàn, “Allimi” nghĩa là thông tin hay thông báo.

l Allimi cung cấp những gói thông tin toàn diện về các dự án xây dựng tại Seoul (các dự án có giá trị tới ngưỡng phải công bố). Một bản đồ kỹ 
thuật số dựa trên Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) của Seoul cho phép Allimi cung cấp cho người dân thông tin tổng quan về dự án cùng với các 
dữ liệu trực quan về công trường xây dựng, bao gồm vị trí chính xác của địa điểm thi công, khung thời gian dự án, tổng kinh phí và chi phí chi 
tiết, tiến độ, hiện trạng công trình cũng như hình ảnh cập nhật định kỳ của công trường. Trên cơ sở thông tin được công khai, người dân có 
thể cho ý kiến và đặt câu hỏi về từng dự án xây dựng cụ thể và sẽ nhận được câu trả lời theo thời gian thực (real-time) qua các trang mạng xã 
hội của Seoul (ví dụ Facebook, Twitter).

l Đến nay, hệ thống Allimi đã công cấp thông tin của trên 2.600 dự án xây dựng công tại Seoul. Gói thông tin của mỗi dự án sẽ bao gồm 14 loại 
hạng mục dược chiết xuất thời gian thực từ cơ sở dữ liệu lưu trữ trên hệ thống One-PMIS: (1) Khung thời gian xây dựng; ② Ngân sách; ③ 
Quy mô; ④ Tiến độ; ⑤ Báo cáo tiến độ hàng tuần; ⑥ Hình ảnh thi công; ⑦ Các đối tác chính; ⑧ Thông tin liên lạc của các cơ quan quản lý 
dự án (ví dụ chủ dự án, các nhà thầu và công ty giám sát kỹ thuật); ⑨ Chi tiết về hợp đồng chính và hợp đồng phụ cũng như tình trạng thanh 
toán; ⑩ Thay đổi trong thiết kế tổng thể dự án; ⑪ Gia hạn thời thi công; ⑫ Góp ý giám sát tại chỗ của công dân; ⑬ Điểm phạt đối với nhà 
thầu; và ⑭ Văn bản phê duyệt dự án.

l Chỉ tính riêng năm 2015, có 164.419 người đã sử dụng Allimi thông qua trang web của hệ thống, và 5.867 người truy cập thông tin thông qua 
ứng dụng di động. Ngày 16/6/2016, hệ thống ‘Allimi’ của Seoul đã nhận được giải thưởng Công nghệ Nhân văn ở Hàn Quốc vì những đóng góp 
vào việc chia sẻ thông tin, lợi ích công cộng và tạo ra giá trị trong xã hội. Giải thưởng được quyết định dựa trên kết quả đánh giá tự nguyện 
của một nhóm các nhà báo, nhà nghiên cứu khoa học và các chuyên gia xã hội dân sự. Giải thưởng này, cùng với số lượng ngày càng tăng của 
người dùng Allimi, cho thấy sự ghi nhận của các công dân đối với việc công bố công khai thông tin xây dựng thông qua Allimi. 

Ch
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Tổng quan về One-PMIS và Hệ thống Công khai thông tin “Allimi”

Các hạng mục thông tin được chia sẻ thông qua Allimi

1

5

2

6

3

7

4

8

Tổng quan xây dựng Các chi tiết về hợp đồng Tình trạng thanh toán Ảnh chụp công trường

Liệt kê các lần phạtCác thông tin khácThông tin về các bênWeb camera

Tên dự án, khung thời gian 
thi công, hiện trạng tiến độ, 
thông tin về chủ dự án, bên 
giám giát và nhà thầu chính

Giá trị của hợp đồng chính và 
các hợp đồng thầu phụ

Lịch sử thanh toán từ chủ dự 
án tới nhà thầu chính cũng 
như từ nhà thầu chính tới 
nhà thầu phụ

Các ảnh chụp cho báo cáo 
hàng tuần 

Danh sách hình phạt bên 
giám sát, nhà thầu thi công và 
công nhân

Tài liệu và báo cáo về các kế 
hoạch xây dựng, các thay đổi 
trong thiết kế và các thay đổi 
về khung thời gian thi công

Tên và chức vụ của những 
người chịu trách nhiệm về 
công tác thi công (của chủ dự 
án, giám sát, nhà thầu chính, 
nhà thầu phụ)

Người dân có thể xem hình 
ảnh từ các web camera thời 
gian thực (với các dự án có 
tổng vốn đầu tư vượt quá 10 
tỷ KRW) – đã ngừng từ tháng 
6/2015
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Các hạng mục thông tin    ① Tổng quan xây dựng

Tổng quan về One-PMIS và Hệ thống Công khai thông tin “Allimi”

Tổng thời gian thi công

Thời gian thi công đã qua

Hiện trạng công trình

Mức độ hoàn thành

Tên của dự án

Liên lạc với Chính quyền Seoul  
qua Facebook / Twitter

Đăng ký tham quan công trường

Địa điểm công trình

Khung thời gian thi công

Quy mô công trình

Địa chỉ liên hệ với quan chức đại diện  
Chính quyền Seoul

Địa chỉ liên hệ với bên giám sát

Địa chỉ liên hệ với nhà thầu chính

Kinh phí xây dựng và giá trị hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Các hạng mục thông tin      ② Chi tiết về hợp đồng

Tổng quan về One-PMIS và Hệ thống Công khai thông tin “Allimi”

Bạn có thể truy cập các thông tin chi tiết 
về hợp đồng (các nhà thầu chính và các 
nhà thầu phụ)

Thông tin của nhà thầu chính

Giai đoạn của hợp đồng

Tên nhà thầu chính

Giá trị hợp đồng

Thời gian thực hiện

Thông tin của nhà thầu phụ

Tên của nhà thầu phụ

Giai đoạn của hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Các hạng mục thông tin      ③  Hiện trang thanh toán

Tổng quan về One-PMIS và Hệ thống Công khai thông tin “Allimi”

Bạn có thể truy cập các thông tin chi tiết 
về hiện trạng thanh toán của các nhà 
thầu chính và nhà thầu phụ

Thông tin thanh toán của nhà thầu chính

Tên nhà thầu chính

Giai đoạn hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Giá trị thanh toán

Ngày thanh toán

Thông tin thanh toán của nhà thầu phụ

Tên nhà thầu phụ

Giai đoạn hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Giá trị thanh toán

Ngày thanh toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Các hạng mục thông tin       ④  Ảnh công trường (trích từ báo cáo tuần)

Tổng quan về One-PMIS và Hệ thống Công khai thông tin “Allimi”

Bạn có thể truy cập các bức ảnh công trường 
tại đây. Click vào ảnh để phóng to

Tên ảnh

1

2
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Các hạng mục thông tin        ⑤  Thông tin về các bên tham gia dự án

Tổng quan về One-PMIS và Hệ thống Công khai thông tin “Allimi”

Thể loại tham gia

Tên của tổ chức

Chức danh người đại diện

Tên người đại diện

Chủ dự án

Đội giám sát (các kỹ sư tư vấn)

Nhà thầu chính

1

2

3

4

5

6

7
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Các hạng mục thông tin        ⑥  Các thông tin liên quan khác & Danh sách phạt 1

Tổng quan về One-PMIS và Hệ thống Công khai thông tin “Allimi”

Bạn có thể truy cập các thông tin liên quan 
ở đây (từ khởi công tới hoàn thiện)

Thời gian thi công kéo dài

Các giai đoạn có thay đổi

Giải thích về thay đổi (chi tiết)

Thời hạn dự kiến hoàn thành 
(trước khi thay đổi) 

Thời hạn dự kiến hoàn thành 
(sau khi thay đổi) 

Thời gian kéo dài (ngày)

Tài liệu đính kèm

Ngày đăng ký

Thay đổi về thiết kế

Tên của tài liệu được tải lên

Xem nhanh số liệu

Tải số liệu xuống 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Các hạng mục thông tin        ⑥  Các thông tin liên quan khác & Danh sách phạt 2

Tổng quan về One-PMIS và Hệ thống Công khai thông tin “Allimi”

Tài liệu được phê duyệt

Tất cả các kết quả: Công bố toàn bộ với 
công chúng - Công bố một phần với  
công chúng - Thông tin mật không công bố

Tên của tài liệu 

Phòng ban đăng ký 

Tên đăng ký 

Ngày đăng ký 

Phạt đối với nhà thầu 

Tên nhà thầu 

Thể loại phạt 

Số phạt 

Điểm phạt 

Ngày ra quyết định 

Tìm hiểu thêm chi tiết 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Các hạng mục thông tin        ⑦  Thắc mắc, khiếu nại và góp ý (Phần “Hỏi Trợ lý Thị trưởng”)

Tổng quan về One-PMIS và Hệ thống Công khai thông tin “Allimi”

“Hỏi Trợ lý Thị trưởng” 

Thắc mắc, khiếu nại và góp ý 

Trả lời của nhà quản lý

Click để đăng câu hỏi và ý kiến của bạn 

1

2

3

4
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Chương 3

Quy trình của Hệ thống One-PMIS
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Chương 3. Quy trình của Hệ thống One-PMIS

Đăng ký sử dụng, Đăng ký dự án
Kết nối người sử dụng với một dự án

Kế hoạch và tiến trình dự án
(lập báo cáo kế hoạch công việc)

Quản lý dự án
(Báo cáo tiến độ ->Phê duyệt ->Thẩm định)

Chỉ đạo công tác của Seoul &
Báo cáo công việc của nhà thầu và giám sát

Đăng ký và tìm tài liệu 

Đánh giá kết quả thực hiện 
(thiết kế, thi công và giám sát)

Đăng ký bản vẽ thi công trên One-PMIS

Nhà thầu, giám sát và chủ dự án 
(Seoul)

Nhà thầu

Tất cả 

Tất cả

Tất cả

Chủ dự án

Nhà thầu

Sau khi ký kết hợp đồng xây dựng 

Khi nộp báo cáo khởi công dự án

Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng

Theo cơ chế cuốn chiếu

Theo cơ chế cuốn chiếu

Các mốc hoàn thành 30%, 60% và 95% 

Sau khi kiểm tra nghiệm thu cuối cùng

1

2

3

4

5

6

7

Giai đoạn Đối tượng sử dụng Thời gian triển khai
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Quy trình của Hệ thống One-PMIS
   

Mô tả từng giai đoạn của One-PMIS (1)

l Giai đoạn [1]:  Đối tượng sử dụng gồm nhà thầu, bên giám sát và cơ quan yêu cầu dự án / chủ dự án (Chính quyền Seoul).  
One-PMIS kết nối với Hệ thống Mua sắm quốc gia (chính phủ) của Hàn Quốc bao gồm tất cả dữ liệu về hợp đồng. Do đó, thông 
tin cơ bản về dự án (như tên dự án, các khoản trả trước và ngày dự kiến hoàn thành) từ hệ thống mua sắm điện tử đó được tự 
động chuyển tới và nhập vào One-PMIS. Người sử dụng One-PMIS sau đó nhập vào những thông tin bổ sung (ví dụ vị trí trên 
bản đồ GIS, mục tiêu dự án, tổng quan xây dựng và quy mô xây dựng) để hoàn tất quá trình đăng ký. Cuối cùng, người sử dụng 
sẽ được kết nối với thông tin các dự án liên quan. 

l Giai đoạn [2]: Nhà thầu đăng ký lịch trình công việc đã được Chính quyền Seoul phê duyệt. 

l Giai đoạn [3]:  Nhà thầu quản lý các dự án và nộp báo cáo tiến độ định kỳ (hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng) thông qua One-PMIS. Các báo 
cáo tiến độ bao gồm thông tin về khối lượng công việc đã thực hiện, số lượng công nhân, vật liệu và thiết bị đang được sử dụng 
trong mỗi hạng mục công việc thi công trong giai đoạn nhất định.

Lưu ý: Đối với các dự án xây dựng tại Hàn Quốc, luật pháp yêu cầu phải có báo cáo tiến độ ngoại tuyến (off-line). Trong bối cảnh 
đó, Seoul đang tiến xa hơn trong việc hệ thống hóa các báo cáo tiến độ của các dự án thông qua số hóa chúng trên One-PMIS. 
Khi cơ quan giám sát dự án thông qua báo cáo tiến độ trên One-PMIS, Chính quyền Seoul (với tư cách là chủ dự án/cơ quan yêu 
cầu dự án) sẽ có thể xem xét và thẩm định báo cáo tiến độ đó thông qua One-PMIS.
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Chương 3. Quy trình của Hệ thống One-PMIS
   

Mô tả từng giai đoạn của One-PMIS (2)

l Giai đoạn [4]:  One-PMIS cho phép người sử dụng có thể chính thức đưa ra các hướng dẫn (chỉ đạo dự án), dựa trên cơ sở báo cáo trực tuyến 
mà các nhà thầu và giám sát đã nộp. 

l Giai đoạn [5]:  One-PMIS cung cấp không gian lưu trữ dữ liệu đầy đủ cho nhà thầu, giám sát và chủ dự án (Chính quyền Seoul). Do đó, người 
sử dụng có thể đăng ký và tìm kiếm các dạng dữ liệu khác nhau vào bất cứ thời điểm nào. Như vậy, One-PMIS tạo ra một cổng 
trực tuyến hữu ích để chia sẻ thông tin được cập nhật mới nhất.

l Giai đoạn [6]:  Các nhà chức trách Seoul tiến hành đánh giá vào ba thời điểm của quá trình xây dựng (các mốc hoàn thành từ 30%, 60% và 95%). 
One-PMIS lưu trữ vĩnh viễn tất cả dữ liệu của các cuộc đánh giá các dự án xây dựng tại Seoul để tra cứu tham khảo (chẳng hạn, 
để tìm các mô hình xây dựng tốt hoặc rút ra bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn).   

l Giai đoạn [7]:  Sau khi nghiệm thu lần cuối cùng các công trình / hạ tầng đã hoàn thành, nhà thầu đăng ký bản vẽ thi công trên One-PMIS. Khi 
đó, Chính quyền Seoul sẽ thẩm định bản vẽ và thanh toán khoản cuối cùng.
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Chương 4

Cấu trúc của One-PMIS: Các danh mục (menu)  
và hạng mục chính

4-1.  Tổng quan dự án

4-2.  Quản lý tiến độ

4-3.  Báo cáo tiến độ

4-4.  Quản lý an toàn

4-5.  Quản lý tài liệu dự án

4-6.  Quản lý hồ sơ và lịch sử

4-7.  Tìm kiếm và thông báo
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Chương 4. Cấu trúc của One-PMIS: Các danh mục (menu) và hạng mục chính

l Hệ thống One-PMIS dành cho công trình công cộng của Seoul cung cấp các dịch vụ với các hạng mục và danh mục tùy chỉnh theo loại hình dự 
án cũng như người sử dụng. Hệ thống trước hết được phân chia thành “Chế độ quản lý” và “Chế độ kinh doanh”, cho từng vào loại người sử 
dụng. Chế độ kinh doanh được tiếp tục phân chia thành “Chế độ dự án dài hạn” và “Chế độ dự án ngắn hạn” dựa trên cơ sở quy mô dự án và 
thời gian thực hiện.

l Chế độ quản lý: Chế độ này chỉ dành cho Chính quyền Seoul sử dụng. Theo đó, hệ thống được thiết kế để tạo điều kiện cho việc thực hiện các 
vai trò khác nhau của Chính quyền Seoul với tư cách là cơ quan yêu cầu dự án (chủ quản dự án). Chương trình cho phép chính quyền truy cập 
thông tin về tất cả các dự án xây dựng thuộc thẩm quyền của mình, thay vì chỉ giới hạn trong một số dự án cụ thể.

l Chế độ kinh doanh: Trong chế độ này, One-PMIS được tùy chỉnh cho các dự án cụ thể và người sử dụng có thể là chủ dự án, cơ quan giám 
sát và nhà thầu xây dựng. (Các công chức của Seoul một khi đã đăng nhập vào hệ thống có thể sử dụng Chế độ quản lý cũng như Chế độ kinh 
doanh mà không bị bất kỳ hạn chế nào). Chế độ kinh doanh lại được chia ra thành “Chế độ dự án dài hạn” và “Chế độ dự án ngắn hạn” tùy vào 
giá trị hợp đồng của dự án và thời gian xây dựng.

Chế độ quản lý Chế độ kinh doanh

Chế độ dự án ngắn hạn

Chế độ dự án dài hạn
Các hợp đồng giá trị trên 
1 tỷ Won và thời gian xây 

dựng hơn 12 tháng

Các dự án dưới ngưỡng của 
chế độ công trình dài hạn

Chủ dự án,  
cơ quan giám sát  

và nhà thầu xây dựng

Chủ dự án  
(cơ quan yêu cầu dự án- 

Chính quyền Seoul)
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Cấu trúc của One-PMIS: Các danh mục (menu) và hạng mục chính

l Chính quyền Seoul đã thiết kế One-PMIS theo cách tối ưu hóa hệ thống theo đặc điểm của mỗi người sử dụng và mỗi dự án, nhờ đó nâng cao 
tính tiện lợi cho người sử dụng. Thông tin được phân hạng rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu của mỗi người sử dụng và mỗi dự án, hạn chế lỗi 
hệ thống và tăng cường an ninh chống xâm nhập.

l Lưu ý: Nhằm mục đích chia sẻ với quốc tế về Hệ thống Xây dựng Sạch, Chính quyền Seoul đã đơn giản hóa cấu trúc của One-PMIS để các đối 
tác quốc tế có thể sử dụng một cách tiện lợi. (Việc đưa ra tất cả các hạng mục hệ thống và danh mục hiện có cùng một lúc không chỉ thể hiện 
quá nhiều thông tin mà còn gây bối rối cho các đối tác bên ngoài). Để đơn giản hóa, tổng cộng chỉ có 7 hạng mục và 24 danh mục chính được 
hiển thị. Chi tiết và chức năng của mỗi hạng mục và danh mục sẽ lần lượt được giải thích trong phần tiếp theo.
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One-PMIS AllimiCông bố thông tin 
thời gian thực

Tổng quan 
dự án

Quản lý
tiến độ

Báo cáo
tiến độ

Quản lý 
an toàn

Quản lý tài liệu 
dự án

Quản lý lịch sử 
và hồ sơ

Tìm kiếm và 
thông báo

Hiện trạng 
dự án

Hiện trạng 
hợp đồng

Tổ chức

Web Camera Quản lý 
nguồn lực

Báo cáo chậm 
tiến độ

Báo cáo tiến độ 
hàng tháng

Hình ảnh 
thi công

Tỷ lệ 
tiến độ

Lịch trình 
công việc

Báo cáo công 
việc hàng ngày

Báo cáo tiến độ 
hàng tuần

Kiểm tra an 
toàn máy móc

Kiểm tra 
an toàn

Hướng dẫn 
an toàn

Quản lý 
tài liệu

Phê duyệt 
điện tử

Bản vẽ 
thi công

Lịch sử 
tai nạn

Đánh giá hiệu 
quả thực hiện

Quản lý xử 
phạt

Thông báo

Tìm kiếm 
tích hợp

Bộ phận
 trợ giúp

Cấu trúc của One-PMIS: Các danh mục (menu) và hạng mục chính
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Cấu trúc của One-PMIS: Các danh mục (menu) và hạng mục chính

One-PMIS AllimiCông bố thông tin 
thời gian thực

Tổng quan 
dự án

Quản lý
tiến độ

Báo cáo
tiến độ

Quản lý 
an toàn

Quản lý tài liệu 
dự án

Quản lý lịch sử 
và hồ sơ

Tìm kiếm và 
thông báo

Hiện trạng 
dự án

Hiện trạng 
hợp đồng

Tổ chức

Web Camera
Quản lý 

nguồn lực
Báo cáo chậm 

tiến độ

Báo cáo tiến độ 
hàng tháng

Hình ảnh 
thi công

Tỷ lệ 
tiến độ

Lịch trình 
công việc

Báo cáo công 
việc hàng ngày

Báo cáo tiến độ 
hàng tuần

Kiểm tra an 
toàn máy móc

Kiểm tra 
an toàn

Hướng dẫn 
an toàn

Quản lý 
tài liệu

Phê duyệt 
điện tử

Bản vẽ 
thi công

Lịch sử 
tai nạn

Đánh giá hiệu 
quả thực hiện

Quản lý xử 
phạt

Thông báo

Tìm kiếm 
tích hợp

Bộ phận
 trợ giúp
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Tổng quan dự án 

Hiện trạng dự án → Công khai cho người dân thông qua “Allimi”

l Danh mục này cung cấp thông tin tổng quan và tóm tắt của mỗi dự án xây dựng công của Seoul. Chính quyền Seoul có thể định vị địa điểm 
công trình trên một bản đồ kỹ thuật số. 

l Đối với mỗi dự án xây dựng, thông tin đấu thầu cơ bản được cung cấp trên One-PMIS được kết nối tự động đến Hệ thống Mua sắm điện tử 
toàn quốc của Chính phủ Hàn Quốc (KONEPS). Sau đó, chủ dự án (Chính quyền Seoul) được yêu cầu nhập thủ công dữ liệu bổ sung (như địa 
điểm công trình, quy mô dự án, phương thức thầu và các bên tham gia dự án) vào One-PMIS. Tất cả thông tin cung cấp có thể được cập nhật 
hoặc chỉnh sửa vào bất cứ lúc nào.

Hiện trạng hợp đồng → Công khai cho người dân thông qua “Allimi”

l Chính quyền Seoul có thể giám sát và quản lý các hợp đồng xây dựng và các thông tin chi tiết về thanh toán (như giá trị hợp đồng, thời hạn 
hợp đồng, và tình trạng các hợp đồng phụ).

l Thông tin tài chính bổ sung của mỗi dự án xây dựng (bao gồm các hợp đồng phụ và hồ sơ thanh toán hợp đồng phụ) được nhập vào One-PMIS 
thông qua kết nối tự động tới Hệ thống Quản lý tài chính điện tử của Chính quyền Seoul (gọi là “e-HOJO” theo tiếng Hàn) cũng như tới Hệ 
thống Quản lý thanh toán hợp đồng phụ tự động của Seoul (sPMS).
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Tổng quan dự án 

Tổ chức → Công khai (một phần) cho người dân thông qua Allimi

l Đây là danh mục để quản lý tổng hợp tất cả các bên tham gia dự án đăng ký trên One-PMIS. Khi một người sử dụng đăng ký vào One-PMIS và 
thông tin đăng ký khớp với một dự án cụ thể, thì hồ sơ của người này sẽ được tự động hiển thị trên trang của dự án trong danh mục này. Ít 
nhất ba bên có trách nhiệm về dự án (chủ dự án, nhà giám sát và nhà thầu) sẽ được hiển thị, trong khi những bên khác có thể được thêm vào 
hiển thị. Chủ dự án (người đại diện cho chính quyền quản lý dự án) có thể chỉ định hồ sơ cùng thông tin liên hệ của ba cá nhân phụ trách từng 
dự án hiển thị trên trang web Construction Allimi.   

Web Camera → (Trước đây công khai cho người dân thông qua Allimi, nhưng hiện đã ngưng)

l Seoul đã lắp đặt trung bình hai web camera tại mỗi địa điểm công trường công cộng để tăng cường khả năng quản lý hiện trường của chủ dự 
án ở nhiều nơi khác nhau. Nhờ đó, các nhà quản lý dự án xây dựng Seoul có thể xem các hình ảnh thời gian thực tại mỗi địa điểm, cho phép 
họ tiết kiệm thời gian giám sát thi công. 

l Các web camera được lắp đặt hiện nay được trang bị các chức năng phóng to, thu nhỏ, quét trái, phải, lên và xuống. Các hình ảnh chất lượng 
cao của các web camera hiện đại này giúp tăng cường tính minh bạch của quản lý công trình và giảm mỏi mắt cho những người giám sát đại 
diện cho chủ dự án.

l Khi One-PMIS được giới thiệu lần đầu, Chính quyền Seoul đã công bố cho công chúng những hình ảnh thời gian thực được truyền dẫn tự 
động đến trang web Construction Allimi của những web camera này, và đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân. Tuy nhiên, dịch vụ 
này bị gián đoạn vào tháng 6/2015 sau quyết định của Chính phủ Hàn Quốc, do quan ngại về việc những hình ảnh này có thể vi xâm phạm 
thông tin cá nhân. 
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Tổng quan dự án 

Những hình ảnh thời gian thực chụp từ Web Camera được truyền qua One-PMIS
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Tổng quan dự án 

Hình ảnh các công trường xây dựng tại Seoul chụp từ Web Camera
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Quản lý tiến độ công việc

Lịch làm việc dự án (lập kế hoạch quá trình xây dựng)

l Nhà thầu bắt đầu việc quản lý dự án của mình trên One-PMIS sau khi trình báo cáo khởi công. Bước đầu tiên của công việc quản lý dự án là tải 
lên và đăng ký lịch làm việc của dự án. Nhà thầu phải nhập lịch làm việc cho mỗi bước của quy trình xây dựng (hàng tháng), phù hợp với các 
điều kiện và chỉ định của hợp đồng. Danh mục này có thể được chuyển đổi thành dạng tập tin excel để thuận tiện cho người sử dụng. Bảng 
dưới đây là ví dụ minh họa lịch làm việc của một dự án được tải lên One-PMIS.

Mã số Tên công việc Đơn vị Số lượng 
thiết kế Giá trị

Trọng 

số (%)
2016 2017

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3
Tổng 100 12.0 14.0 8.5 7.7 9.6 12.0 18.5 5.2 2.0 2.2 3.5 5.2

AA01 Đào đất m3 10
AA02 Đào hầm m3 20
AA03 Bê tông m2 12
AA04 Vỉa hè m3 15
AA05 Thoát nước m 8
AB01 Thiết bị máy móc cái 13
AB02 Dụng cụ cái 0.5

Tiến độ

l Trong danh mục này, các cách trình bày khác nhau (chẳng hạn như đồ thị và hiệu ứng hình ảnh) được sử dụng để hiển thị tình trạng mỗi quá 
trình công việc (tỷ lệ hoàn thành theo lịch tiến độ) của dự án liên quan. Đối với tổng thể dự án cũng như đối với từng quá trình thi công, hệ 
thống hiển thị hiện trạng theo ba loại - đúng tiến độ, hơi chậm, và chậm. Việc phân loại này giúp những nhà quản lý đại diện của chủ dự án 
giám sát tiến độ công việc một cách nhanh chóng và dễ dàng. 

Trên 100% ● (đúng tiến độ) 100% ~ 90% ● (hơi chậm) Dưới 90% ● (chậm)
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Quản lý tiến độ công việc

Hình ảnh tiến độ (trong mỗi quá trình) → Công khai với người dân

l Đối với các dự án xây dựng công của Seoul, nhà thầu bắt buộc phải đăng tải các hình ảnh liên quan lên One-PMIS khi trình các báo cáo tiến độ 
(ngày, tuần và tháng). Để đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống, Chính quyền Seoul đã ấn định số lượng và kích cỡ hình ảnh tối đa có thể được 
tải lên. Theo nguyên tắc, nhà thầu cũng chỉ nên đăng tải những hình ảnh mới nhất thể hiện tình trạng công việc cụ thể. Điều đó cho phép chủ 
dự án kiểm tra tiến độ bằng những bằng chứng trực quan. Những hình ảnh được tải lên trong các báo cáo tuần được công bố để người dân 
có thể xem trên trang web Construction Allimi, vì vậy các nhà thầu cần phải đặt biệt chú ý đến việc cập nhật hình ảnh hàng tuần này. 

Quản lý nguồn lực

l Các dự án xây dựng dùng ba nguồn lực chính: nhân lực, thiết bị và vật tư. Trong hệ thống One-PMIS của Seoul, tình trạng đầu vào của nguồn 
lực được theo dõi riêng trong các báo cáo tiến độ (ngày, tuần và tháng) trên hệ thống. Điều này cho phép người dùng thực hiện việc giám sát 
các nguồn lực dự án một cách hệ thống và sau đó sử dụng lại dữ liệu này. 

Loại nguồn lực (đơn vị) Đầu vào tháng 
trước Đầu vào tháng hiện tại Tổng đầu vào

Nhân lực (Người) Thiết bị (Cái) Vật tư (Tấn)

① Nhân viên ① Máy đào ① Thanh gia cố

② Lao động phổ thông ② Xe tải tự đổ ② Bê tông trộn sẵn

③ Kỹ thuật viên ③ Xe ủi ③ Bê tông nhựa đường 

④ Công nhân khác ④ Khác ④ Khác

Tổng

(→ Mỗi loại nguồn lực được tiếp tục phân chia thành bốn hạng mục trong ma trận báo cáo) 



47

Hệ thống xây dựng sạch của Thủ đô Seoul hướng đến nền hành chính công hiệu quả và quản lý xây dựng minh bạch

Ch
ư

ơ
ng

4 
- 3

Báo cáo tiến độ
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Báo cáo tiến độ

Hệ thống báo cáo tiến độ các dự án xây dựng của Hàn Quốc

l Tại Hàn Quốc, việc báo cáo tiến độ các dự án xây dựng được hệ thống hóa và thể chế hóa tốt nhờ Đạo luật Xúc tiến Công nghệ Xây dựng, dưới 
sự giám sát của Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông. Theo luật, các nhà thầu có nghĩa vụ pháp lý gửi cho chủ dự án (chủ đầu tư phát triển công 
trình) các báo cáo tiến độ hàng ngày, tuần, tháng trong suốt quá trình thi công. Luật này cũng cho phép các nhà phát triển bất động sản ở Hàn 
Quốc sử dụng các báo cáo tiến độ như một công cụ tham chiếu thiết yếu cho việc quản lý dự án và quản lý công trình của mình.    

l Trong các dự án xây dựng của Seoul, các báo cáo tiến độ của các nhà thầu được trình trực tuyến qua One-PMIS, bằng cách tải bản sao điện tử 
của các báo cáo giấy lên hoặc bằng cách nhập trực tiếp những thông tin yêu cầu vào hệ thống. Trong tương lai gần, Seoul có kế hoạch số hóa 
toàn bộ các báo cáo tiến độ bằng cách nhập trực tiếp vào One-PMIS. Thành phố đã tiếp tục bổ sung một điều khoản đặc biệt về bắt buộc sử 
dụng hệ thống này trong các hợp đồng xây dựng mới để thể chế hóa việc sử dụng One-PMIS trong báo cáo tiến độ .

Khuyến nghị cho các quốc gia khác

l Từ những bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc, cần khuyến nghị ban hành (hoặc đảm bảo thực hiện hiệu quả) một luật chung (được áp dụng 
trong toàn bộ lĩnh vực xây dựng) giải thích và yêu cầu bắt buộc về báo cáo tiến độ có hệ thống trong lĩnh vực xây dựng – như đã được thực 
hiện bởi Đạo luật Xúc tiến Công nghệ Xây dựng của Hàn Quốc. Thông qua luật này, chính phủ trước hết có thể tìm cách thiết lập một hệ thống 
báo cáo tiến độ ngoại tuyến (offline) vững chắc cho các nhà thầu, sau đó tiến tới xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến. Để đảm bảo triển khai 
thực tế, cần đưa ra các chính sách theo kịp với tiến trình thể chế hóa hệ thống thông tin quản lý dự án trực tuyến (như One-PMIS của Seoul), 
cũng như việc tăng cường sử dụng hệ thống này.
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Báo cáo tiến độ

Báo cáo tiến độ ngày, tuần, tháng → Công khai (một phần) đối với người dân

l Ngay sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải gửi cho chủ dự án một báo cáo khởi công xây dựng và đăng ký lịch thực hiện dự án của mình (kế hoạch 
làm việc đối với mỗi quá trình). Sau đó, nhà thầu phải nộp các báo cáo ngày, tuần, tháng vào One-PMIS, chi tiết hóa tiến độ của mỗi hạng mục 
công trình xây dựng. Các báo cáo được gửi cho Chính quyền Seoul ngay khi được bên giám sát dự án phê duyệt.

l Để đảm bảo tính chính xác và tính xác thực của các báo cáo, Chính quyền Seoul đã thể chế hóa hệ thống phê duyệt điện tử, trao trách nhiệm 
pháp lý cho người phê duyệt báo cáo trong mỗi bước của báo cáo tiến độ. Một khi các báo cáo được trình cho chủ dự án, cả nhà thầu và bên 
giám sát dự án không ai có thể tự chỉnh sửa nội dung nữa. Theo kinh nghiệm của Seoul, hệ thống phê duyệt điện tử theo từng bước này làm 
cho các báo cáo ngày càng đáng tin cậy hơn.

Nhà thầu

Đăng ký lịch trình dự án
(Khởi công)

Nhà thầu

Thảo báo cáo tiến độ
(Ngày, tuần, tháng)
Có chữ ký điện tử của 
từng người tham gia 
phê duyệt

Giám sát

Duyệt báo cáo tiến độ
Có chữ ký điện tử của 
từng người tham gia 
phê duyệt

Chủ dự án 
(Chính quyền Seoul)

Xem xét và phê duyệt  
báo cáo
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Báo cáo tiến độ

l Báo cáo tiến độ thể hiện các chỉ số định lượng về tình trạng tiến độ dự án dối với mỗi hạng mục của công trình xây dựng so với mục tiêu cuối 
cùng trong một khoảng thời gian xác định. Các báo cáo ngày, tuần, tháng của Seoul đăng ký trên One-PMIS đều có cùng một định dạng cơ bản. 
Điểm khác nhau duy nhất giữa các báo cáo này là khung thời gian báo cáo. Cho đến nay, Seoul chỉ công bố các báo cáo tiến độ hàng tuần bằng 
cách chuyển tự động các báo cáo đã được phê duyệt đến trang web Construction Allimi. 

Báo cáo chậm tiến độ

l Ở Hàn Quốc, khi tiến độ hàng tháng trễ hơn 10% so với mục tiêu, hoặc khi tiến độ lũy kế chậm hơn 5%, bên giám sát dự án sẽ phải thực thi 
những trách nhiệm cụ thể được quy định trong Đạo luật Xúc tiến Công nghệ Xây dựng. Bên giám sát phải cung cấp cho nhà thầu những chỉ 
dẫn phù hợp về cách phân tích và giải quyết nguyên nhân chậm trễ. Sau đó, bên giám sát phải kiểm tra lại việc phân tích và các biện pháp nhà 
thầu áp dụng xem đã hợp lý hay chưa. Sau cùng, bên giám sát cần phải trình cho chủ dự án báo cáo giải thích sự chậm trễ và đề xuất các biện 
pháp khắc phục. 

l Trên cơ sở hệ thống pháp lý về báo cáo chậm tiến độ, Chính quyền Seoul đã thiết kế riêng một danh mục trong One-PMIS cho báo cáo chậm 
tiến độ. Hiện nay, các nhà thầu và các nhà giám sát của Seoul, thông qua One-PMIS, có thể đưa ra hoặc nhận ngay một cảnh báo nguyên nhân 
của chậm trễ và những biện pháp khắc phục hậu quả. Những báo cáo chậm tiến độ này được soạn thảo và lưu trữ vĩnh viễn trên One-PMIS. 
Bằng cách này, các báo cáo có thể được sử dụng làm một nguồn thông tin giá trị được tham chiếu khi phải đưa ra những biện pháp phòng 
ngừa hoặc khắc phục hậu quả đối với các tình huống thi công chậm phát sinh trong các dự án sau này.
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Quản lý an toàn
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Quản lý an toàn

Kiểm tra an toàn

l Đảm bảo an toàn là vấn đề thiết yếu trong quản lý xây dựng công. Ở Hàn Quốc, có một số luật và quy định liên quan đến lĩnh vực xây dựng bắt 
buộc các cơ quan có trách nhiệm thực hiện các kiểm tra an toàn. Cũng có các quy định riêng biệt xác định những người chịu trách nhiệm, tần 
suất và phương pháp kiểm tra an toàn. Theo đó, nhà thầu và nhà giám sát được yêu cầu thực hiện kiểm tra an toàn theo chỉ định. Tùy thuộc 
vào kết quả kiểm tra an toàn, các cơ quan chức năng liên quan có thể có những biện pháp phù hợp, từ việc hướng dẫn những hành động hiệu 
chỉnh cho đến việc áp dụng các hình phạt đối với các nhà thầu và bên giám sát.  

l One-PMIS của Chính quyền Seoul cũng có một danh mục quản lí an toàn đồng bộ với hệ thống kiểm tra an toàn tổng thể trên nhằm hỗ trợ số 
hóa quá trình kiểm tra an toàn ngoại tuyến (offline)của các dự án xây dựng công một cách hệ thống và kịp thời.

l Khi thanh tra an toàn ghi lại kết quả kiểm tra an toàn của một dự án cụ thể trên One-PMIS, kết quả được tự động gửi đến chủ dự án (công 
chức của Seoul phụ trách dự án đó). Chủ dự án xem xét lại các thông tin và thông báo cho nhà thầu về kết quả kiểm tra an toàn của họ. 

l Tiếp đó nhà thầu thực hiện và ghi thông tin về những hành động hiệu chỉnh của họ trên One-PMIS. Sau khi được bên giám sát dự án kiểm tra 
và phê chuẩn, thông tin này sẽ được gửi lại cho chủ dự án. Sau khi cân nhắc về sự phù hợp của các công việc được nhà thầu thực hiện và báo 
cáo, chủ dự án có thể hoặc thông báo cho thanh tra an toàn về kết quả đạt yêu cầu, hoặc yêu cầu nhà thầu có những hành động tiếp theo để 
phê duyệt.

l Hệ thống One-PMIS cho phép tất cả các quá trình đăng ký và phê duyệt thông tin đó được thực hiện trực tuyến, từ đó tăng cường tính kịp thời 
của việc quản lý an toàn. Hệ thống cũng giúp lưu trữ những dữ liệu quan trọng từ nhiều dự án để phục vụ công tác quản lý an toàn và phát 
triển chính sách liên quan cho Seoul sau này.
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Quản lý an toàn

Kiểm tra an toàn máy móc xây dựng

l Trong những năm gần đây, tại Hàn Quốc, tỷ lệ tai nạn càng ngày càng gia tăng do quy mô và tính phức tạp của công trình xây dựng ngày càng 
tăng. Vì lý do này, Chính quyền Seoul rất quan tâm tăng cường quản lý an toàn các máy móc xây dựng sử dụng tại các công trình. Trong bối 
cảnh đó, Chính quyền Seoul đã tạo ra một danh mục dành riêng cho “Kiểm tra an toàn máy móc xây dựng” trong hệ thống One-PMIS để đảm 
bảo quản lý an toàn một cách hệ thống và hiệu quả hơn đối với các máy móc thiết bị thi công chính triển khai tại các địa điểm dự án.

l Với đặc tính này, Chính quyền Seoul yêu cầu các nhà thầu (kể cả các nhà thầu phụ) đăng ký trên One-PMIS thông tin cơ bản về những máy móc 
thiết bị thi công triển khai tại các công trình. Thành phố cũng yêu cầu các nhà thầu và nhà giám sát quản lý chặt chẽ lịch sử kiểm tra an toàn 
mỗi máy móc thi công trong suốt vòng đời của nó. Khi một thiết bị máy móc không đáp ứng chuẩn an toàn, việc sử dụng máy đó tại các công 
trình sẽ bị nghiêm cấm.

l Để đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn nghiêm ngặt như vậy, các nhà thầu của Seoul cũng cần đảm bảo rằng họ có được các hồ sơ an toàn và bảo 
hành chính thức của các máy móc chính của mình do các cơ quan thanh tra an toàn có chứng nhận quốc gia cấp, cho cả trước và trong suốt 
quá trình sử dụng chúng tại các công trình xây dựng của Seoul. (Trường hợp một cái máy rời khỏi công trình được chỉ định để sử dụng ở đâu 
khác trong một khoảng thời gian, nhà thầu phải xin lại hồ sơ kiểm tra an toàn một lần nữa để đưa nó về sử dụng tại công trình). Các nhà thầu 
cũng được yêu cầu đưa máy móc của họ đi kiểm tra kịp thời tại các cơ quan thanh tra an toàn trong suốt quá trình xây dựng.   

l Với những đặc điểm như vậy trong “Kiểm tra an toàn máy xây dựng”, One-PMIS của Seoul hiện nay đang thiết lập một cách hệ thống cơ sở dữ 
liệu trực tuyến về tất cả máy móc thi công chính được triển khai tại các công trình xây dựng tại thành phố, cơ sở dữ liệu này cung cấp các mô 
hình sử dụng các máy móc đó cũng như những rủi ro an toàn / điểm kiểm tra mấu chốt đối với mỗi loại.
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Quản lý an toàn

Hướng dẫn an toàn

l Với hệ thống One-PMIS đã có, chủ dự án (các nhà quản lý dự án của Seoul) hiện nay đăng ký nhiều loại hướng dẫn an toàn, và chia sẻ một 
cách hiệu quả những thông tin tham khảo quan trọng với các nhà thầu và giám sát. Các cẩm nang hướng dẫn an toàn được tải lên và chia sẻ 
trên One-PMIS bao gồm các hướng dẫn chung của chính phủ cấp quốc gia, các hướng dẫn cụ thể của Chính quyền Seoul, cũng như bản dịch 
của các hướng dẫn từ nước ngoài. 

Các cẩm nang hướng dẫn an toàn đăng ký trên One-PMIS (cho đến tháng 5/2016)

• Hướng dẫn quản lý an toàn

• Hướng dẫn quản lý sức khỏe và an toàn cho các chủ dự án công (các nhà phát triển công trình công)

• Hướng dẫn phân tích và đánh giá rủi ro theo loại hình công trình xây dựng

• Hướng dẫn sức khỏe và an toàn để ứng phó với bão lụt

• Hướng dẫn cơ bản về an toàn xây dựng

• Tham khảo các trường hợp tai nạn xây dựng lớn và phương pháp phòng ngừa

• Tài liệu tập huấn phòng tránh tai nạn cho các công nhân xây dựng mới 

• Thực hành công trình an toàn cho xây dựng đường hầm

• Thực hành công trình an toàn cho các dự án xây dựng

• Tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn công nghiệp (có tranh vẽ minh họa)

• Hướng dẫn an toàn cho công nhân nước ngoài

• Tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn công nghiệp quốc gia Philippines
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Quản lý tài liệu dự án
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Quản lý tài liệu dự án

Phê duyệt điện tử

l One-PMIS cung cấp một hệ thống quản lý quy trình khoa học và hệ thống, cho phép nhập liệu số hoá và chia sẻ lượng lớn dữ liệu giữa các bên 
liên quan trong một dự án xây dựng công cộng.

l Thêm vào đó, một chức năng nổi bật khác khiến One-PMIS trở thành một công cụ mạnh và hấp dẫn là kết nối với hệ thống hành chính đô thị 
của Seoul thông qua hệ thống phê duyệt điện tử đối với các văn bản chỉ đạo công tác. 

l Chức năng trên được đưa ra khi luật và quy định hiện hành của Hàn Quốc không thừa nhận các tài liệu được tạo ra và đăng ký thông qua One-
PMIS là “các tài liệu chính thức của chính phủ”. Đó là vì sự khác biệt về mức độ an ninh hệ thống trong nước: trong khi mạng lưới Internet của 
các cơ quan công quyền có tường lửa mạnh, thì mạng lưới Internet chung mà One-PMIS sử dụng lại có mức độ an ninh tương đối thấp vì nó 
ở chế độ mở cho nhiều đối tượng sử dụng liên quan đến các dự án xây dựng.

l Để giải quyết thực trạng này, Chính quyền Seoul đã thiết kế One-PMIS theo cách sau. Với tư cách là chủ dự án, khi dự thảo chỉ đạo công tác 
cho các dự án xây dựng thông qua One-PMIS, Chính quyền Seoul sử dụng mạng lưới hành chính Chính phủ của thành phố Seoul để nhận các 
phê duyệt điện tử (với chữ ký điện tử) các dự thảo đó. Trong hệ thống chính phủ điện tử của Hàn Quốc, chữ ký điện tử trong mạng lưới chính 
phủ có giá trị thẩm quyền chính thức cho các tài liệu là “các tài liệu công (chính phủ)”. 

l Chỉ khi có chữ ký điện tử trên các tài liệu đó, Chính quyền Seoul mới gửi chỉ đạo công tác cho các nhà thầu và giám sát thông qua One-PMIS. 
Điều đó tạo ra thẩm quyền chính thức cho các văn bản chỉ đạo công tác dự án của chủ dự án được đăng ký trên One-PMIS. 
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Quản lý tài liệu dự án

Quản lý tài liệu → Công khai (một phần) cho người dân

l Trong quá trình thi công, có rất nhiều tài liệu của các nhà thầu, giám sát và chủ dự án. Các cơ quan này tạo ra các tài liệu hoặc điện tử (tài liệu 
kỹ thuật số) hoặc giấy, phụ thuộc vào bản chất của các tài liệu đó và sở thích của người quản lý tài liệu. 

l One-PMIS có không gian lưu trữ cơ sở dữ liệu (database) đủ lớn để người sử dụng lưu trữ tài liệu theo từng dự án. Hơn nữa, hệ thống này 
cung cấp chức năng tìm kiếm thân thiện giúp người sử dụng chia sẻ tài liệu hữu hiệu hơn. Dưới đây là những dạng tài liệu chính được lưu trữ 
trên One-PMIS. 

• Các thông số xây dựng 

• Các bản vẽ thiết kế

• Các kế hoạch quản lý chất lượng 

• Những trở ngại trong thiết kế

• Các kế hoạch thi công

• Các kế hoạch quản lý giao thông 

• Các kế hoạch quản lý an toàn 

• Các chính sách gia hạn thi công 

• Các bản vẽ thi công chi tiết

• Các báo cáo về công cụ

• Các kế hoạch quản lý môi trường

• Tài liệu kiểm tra nghiệm thu dự án xây dựng đã hoàn thiện 
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Quản lý tài liệu dự án

Bản vẽ thi công

l Trong các dự án xây dựng công tại Hàn Quốc, các dự án có quy mô vượt một hạn mức nhất định sẽ được xếp loại là “công trình pháp lý”. Các 
công trình này được chia làm 8 loại sau: cầu, hầm, hạ tầng nước và cống thải, bờ sông, tường chống xói lở, cảng, cao ốc và đập. Đối với các 
dự án được xếp loại công trình pháp lý, chủ dự án và đơn vị bảo trì phải lưu trữ bản vẽ thi công gốc theo quy định của Đạo luật Quản lý Hồ sơ 
công. Bản sao được gửi cho các tổ chức quản lý tất cả các bản vẽ thi công theo Đạo luật Đặc biệt về Kiểm soát An toàn Công trình Công cộng 
thuộc chính phủ . 

l Thông qua One-PMIS, Chính quyền Seoul, với tư cách là chủ dự án, đã thiết lập thành công hệ thống quản lý điện tử tích hợp các bản vẽ thi 
công của các dự án thuộc thành phố. Trước khi có One-PMIS, các bản vẽ thi công xây dựng được nhiều ban ngành quản lý và rải rác. One-PMIS 
với khả năng lưu trữ và quản lý tất cả các bản vẽ thi công đã giúp Chính quyền Seoul ngăn ngừa tình trạng thất lạc các bản vẽ thi công và quản 
lý hiệu quả công tác bảo trì công trình.

l Sau khi Chính quyền Seoul tiến hành nghiệm thu công trình / hạ tầng đã hoàn thành, nhà thầu phải đăng ký bản vẽ thi công trên One-PMIS 
theo danh mục (menu) này. Chính quyền Seoul sẽ xem xét và thanh toán cho nhà thầu sau khi thẩm định bản vẽ thi công trên One-PMIS.

Thanh toán sau khi kiểm tra 
bản vẽ thi công 

(Chủ dự án)

Đăng ký bản vẽ thi công
trên One-PMIS

(Nhà thầu)

Kiểm tra nghiệm thu
 hoàn công
(Chủ dự án)
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 Đánh giá hiệu quả thực hiện

l Chủ dự án có thể đánh giá hiệu quả thực hiện của các công ty và kỹ thuật viên tham gia dự án xây dựng thông qua One-PMIS. Đánh giá trên 
One-PMIS không thay thế các đánh giá chính thức thiết kế, giám sát và công việc thi công thực tế theo quy định của các luật hiện hành tại Hàn 
Quốc. Tuy nhiên, One-PMIS cung cấp một công cụ tiện lợi để những người quản lý phụ trách có thể đánh giá kết quả thực hiện công việc của 
các bên liên quan. 

l Đối tượng đánh giá gồm người thiết kế, nhà thầu và giám sát (các công ty cũng như các kỹ thuật viên). Để đảm bảo tính phù hợp và tin cậy của 
các đánh giá, Chính quyền Seoul đã giới thiệu cách tiếp cận từng bước như sau: 

Đối tượng Người đánh giá (theo quy trình đánh giá)

Người thiết kế Nhà thầu (thứ nhất) Ü Giám sát (thứ hai) Ü Chủ dự án (cuối cùng)

Nhà thầu Giám sát (thứ nhất) Ü Chủ dự án (cuối cùng)

Giám sát Chủ dự án (cuối cùng)

l Đánh giá được thực hiện bằng cách kết hợp các câu hỏi trắc nghiệm (24 câu hỏi dành cho người thiết kế, 31 câu hỏi dành cho nhà thầu và 41 
câu hỏi dành cho giám sát) và một số câu hỏi ngắn. Tổng số lần thực hiện đánh giá là 3 trong toàn bộ quá trình thi công (tương ứng với các 
mốc hoàn thành 30%, 60% và 95%). 

l Với hệ thống đánh giá này, Chính quyền Seoul đã đảm bảo tất cả các bên liên quan trong các dự án xây dựng dành sự quan tâm lớn hơn đến 
chất lượng công việc trong toàn bộ quá trình thực hiện. Chính quyền Seoul cũng sẽ sử dụng các tài liệu đánh giá làm cơ sở tham khảo để lựa 
chọn các công ty và kỹ thuật viên đủ năng lực tham gia các dự án tương lai.
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Lịch sử tai nạn

l Sau 2 vụ tai nạn thi công xảy ra vào tháng 7/2013, Chính quyền Seoul đã thiết lập hệ thống quản lý lịch sử tai nạn trên One-PMIS. Khi một tai 
nạn xảy ra tại công trường, nhà thầu buộc phải ngay lập tức báo cáo cho chủ dự án. Hơn nữa, nhà thầu phải đăng tin chi tiết về vụ việc trên 
One-PMIS, ngay sau khi điều tra về nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục.

l Nếu nhà thầu cố tình che giấu, không báo cáo tai nạn cho chủ dự án, Chính quyền Seoul sẽ áp dụng hình phạt đối với nhà thầu đó theo luật và 
quy định hiện hành. Hơn nữa, Chính quyền Seoul giảm thiểu khả năng bao che bằng cách kiểm tra chéo các báo cáo tai nạn với thông tin về 
bồi thường bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp của người bị nạn do các cơ quan thuộc chính phủ cung cấp.  

l Hồ sơ và các chi tiết về tai nạn trên One-PMIS tạo nên cơ sở dữ liệu quan trọng, tập hợp thông tin về nhiều loại tai nạn và nguyên nhân gây 
tai nạn, phân loại theo quy mô dự án, giai đoạn, thời điểm, vv… Chính quyền Seoul có thể sử dụng cơ sở dữ liệu giá trị này trong xây dựng các 
chính sách và biện pháp phòng ngừa tai nạn trong tương lai.

l Hồ sơ tai nạn trên One-PMIS cũng được Chính quyền Seoul sử dụng trong quá trình giao kết hợp đồng. Các công ty thiết kế và giám sát có lịch 
sử tai nạn trên One-PMIS sẽ bị bất lợi khi tham gia đấu thầu.
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Kết quả tìm kiếm lịch sử tai nạn theo dự án trên One-PMIS

Ü Thông tin tai nạn 

Tên dự án Địa điểm dự án

Chủ dự án Giám sát

Nhà thầu Đơn vị thiết kế

Ngày khởi công Ngày hoàn thành

Ngày xảy ra tai nạn Ngân sách dự án

Mô tả vụ tai nạn

Ü Thông tin về người bị nạn

Loại nạn nhân Công việc Thời gian công tác Loại hình tai nạn Nguyên nhân Tóm tắt vụ việc
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Quản lý lịch sử & Hồ sơ

Quản lý xử phạt → Công khai cho người dân

l Tại Hàn Quốc, theo Đạo luật Khuyến khích Công nghệ Xây dựng, chủ dự án có thể cho các nhà thầu liên đới (gồm công ty thiết kế, xây dựng 
và giám sát) “điểm phạt” trong trường hợp thi công lỗi (thực tế đã xảy ra hoặc khả năng sẽ xảy ra). Chủ dự án cũng có thể áp dụng điểm phạt 
trong các trường hợp gây thất thoát và thiệt hại do lỗi nghiêm trọng trong tính toán nhu cầu khi nghiên cứu tính khả thi của dự án xây dựng, 
bất kể lỗi gây ra là vô tình hay cố ý. 

l Điểm phạt được áp lên các công ty có trách nhiệm liên quan. Giá trị điểm phạt được tính toán cụ thể dựa trên hệ thống thang điểm chuẩn, 
tuỳ thuộc vào mức độ trách nhiệm cũng như mức sai phạm và thiệt hại gây ra. Sáu tháng một lần, chủ dự án gửi hồ sơ điểm phạt đến Bộ Đất 
đai, Hạ tầng và Vận tải để này tính toán “điểm phạt trung bình tích luỹ” của mỗi công ty bằng cách chia đôi tổng số điểm phạt trong 2 năm gần 
nhất. Kết quả tính sẽ trở thành mức phạt chính thức đối với công ty chịu trách nhiệm. Điểm phạt sẽ là bất lợi sau này cho công ty vì nó có thể 
sẽ được xem xét và cân nhắc trong toàn bộ quá trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cho các dự án khác trong tương lai. 

l Với One-PMIS, Chính quyền Seoul có thể quản lý điểm phạt mang tính hệ thống hơn so với các chủ dự án khác (như chính phủ trung ương và 
các chính quyền địa phương khác). Ngay khi áp dụng điểm phạt, toàn bộ hồ sơ sẽ ngay lập tức được đăng trên One-PMIS. Như thế, One-PMIS 
thể hiện thông tin cập nhật tất cả điểm phạt của các nhà thầu theo thời gian thực. Hơn nữa, cứ 6 tháng 1 lần, những nhà quản lý xử phạt của 
Chính quyền Seoul sẽ báo cáo cho Bộ Đất đai, Hạ tầng và Vận tải về các điểm phạt trên One-PMIS .
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Chức năng tìm kiếm & thông báo

Tìm kiếm tích hợp

l Cuối cùng, One-PMIS của Seoul có chức năng tìm kiếm tích hợp trong danh mục Tìm kiếm và Thông báo (Search & Notice) dựa trên “cơ sở dữ 
liệu lớn” với tất cả thông tin về các dự án xây dựng. Khi một dự án được đăng ký trên One-PMIS, mọi thông tin đăng ký trong suốt quá trình 
thi công sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu của One-PMIS, ngay cả sau khi dự án hoàn thành. Hệ thống này cho phép người sử dụng thực hiện 
nhiều hình thức tìm kiếm và định vị bất cứ thông tin cần tìm từ tất cả các dự án đã đăng ký theo phương thức tích hợp. 

l Trong các dự án xây dựng của Seoul, chức năng tìm kiếm này được sử dụng để hỗ trợ quản lý hiệu quả. Chẳng hạn, chủ dự án có thể dễ dàng 
tiếp cận danh sách cập nhật các dự án theo các tiêu chí cụ thể và tải về các dữ liệu thời gian thực theo biểu mẫu tiêu chuẩn. Dữ liệu đó sẽ được 
sử dụng làm cơ sở cho công tác lưu trữ tài liệu và giám sát khác nhau. 

Ü Kết quả tìm kiếm (Kết quả hiển thị dưới dạng có thể tải về)

TT Tên  
dự án

Chủ  
dự án Giám sát Nhà thầu Tổng giá 

trị dự án
Giá trị 

hợp đồng
Hiện trạng 
công việc

Tỷ lệ 
tiến độ

Ngày 
khởi công

Ngày 
hoàn công

Web 
Camera

Địa điểm  
công trường 

(Quận/huyện)

1

2

3

4
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Chức năng tìm kiếm & thông báo

Thông báo

l Chức năng này cho phép mọi người sử dụng One-PMIS có thể đăng ký và đọc các thông báo. Seoul không áp đặt các hạn chế về các nội dung 
cụ thể có thể được đăng tải trên danh mục này. Do đó, người sử dụng có thể đăng bất cứ thông tin nào họ mong muốn chia sẻ về các dự án 
liên quan. Danh mục này cũng cho phép đính kèm các tệp tài liệu vào các thông báo. Khi thông báo được đăng trên One-PMIS, chỉ những người 
được chỉ định có thẩm quyền mới có thể chỉnh sửa và / hoặc xoá thông báo đó.

Bộ phận trợ giúp

l One-PMIS có “bộ phận trợ giúp” trực tuyến. Ở đây, các thông báo của người quản lý hệ thống này liên quan đến việc sử dụng One-PMIS, 
những thắc mắc của người sử dụng cũng như phản hồi của người quản lý hệ thống đều được đăng ký và chia sẻ. Đối với các câu hỏi đăng tại 
“Bộ phận trợ giúp”, ngày đăng ký và tình trạng phản hồi được thể hiện theo thời gian thực đến tất cả người sử dụng. Điều này khuyến khích 
những người quản lý quan tâm tới các câu hỏi phát sinh và thường xuyên giám sát hệ thống.   

l Đặc biệt, bộ phận trợ giúp trực tuyến hỗ trợ giải quyết hiệu quả các trục trặc (trouble-shooting) trong quản lý One-PMIS. Khi người sử dụng 
đăng tải khiếu nại và đề xuất để cải thiện hệ thống, những người quản lý có trách nhiệm xem xét các ý kiến này và điều chỉnh để cải thiện mỗi 
lần nâng cấp hệ thống. Đối với việc quản lý tổng thế One-PMIS, Chính quyền Seoul ghi nhận và đề cao tầm quan trọng của việc đảm bảo tính 
tiện ích và đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho người sử dụng.
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Chương 5

Thể chế hóa việc sử dụng One-PMIS
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Chương 5. Thể chế hóa việc sử dụng One-PMIS

Các cách tiếp cận của Seoul 

l Mở rộng việc sử dụng One-PMIS là điều thiết yếu để đảm bảo quản lý hiệu quả các dự án xây dựng tại Seoul. Đây cũng là điều kiện không 
thể thiếu đối với công tác đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được công khai thông qua trang web Allimi. 

l Hiện nay, chưa có luật cụ thể quy định việc bắt buộc các cá nhân liên quan sử dụng One-PMIS. Tuy nhiên, Chính quyền Seoul đã và đang có 
khả năng tăng cường tỷ lệ người sử dụng hệ thống này theo thời gian thông qua tuyên truyền phổ biến và tập huấn. Hiện nay, Chính quyền 
Seoul khuyến nghị sử dụng One-PMIS cho tất cả những dự án xây dựng của thành phố có tổng ngân sách trên 20 triệu Won (KRW), tương 
đương với 18.000 USD.

l Hơn nữa, Chính quyền Seoul tổ chức chương trình tập huấn hàng tháng cho người sử dụng và cung cấp các chương trình đặc biệt khi hệ 
thống được mở lại, sửa đổi hoặc bổ sung các tính năng mới. Nhóm hỗ trợ vận hành hệ thống do chính quyền thành lập cũng hỗ trợ người 
sử dụng thông qua trung tâm tiếp nhận cuộc gọi (call center), với dịch vụ hỗ trợ từ xa và dịch vụ hướng dẫn trực tuyến. 

l Đồng thời, Chính quyền Seoul cũng nhận thấy nhu cầu thể chế hóa chính thức việc bắt buộc sử dụng One-PMIS đối với tất cả đối tác dự 
án. Do đó, họ đang tiến hành xây dựng các luật và quy định (sắc lệnh) của thành phố cho một giải pháp dài hạn. Với giải pháp ngắn hạn, 
Chính quyền Seoul (vào tháng 5/2016) đã quyết định bổ sung một điều khoản vào phần “Các điều kiện đặc biệt” trong hợp đồng xây dựng, 
bắt buộc sử dụng One-PMIS đối với các bên tham gia hợp đồng. (Lưu ý: Để thay đổi các điều khoản chung trong hợp đồng xây dựng, Chính 
quyền Seoul yêu cầu phải có quyết định của Chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, Chính quyền Seoul có thể thay đổi điều khoản trong “Các điều 
kiện đặc biệt” mà không cần có sự phê duyệt của Chính phủ Hàn Quốc).

Kiến nghị cho các quốc gia và thành phố đối tác

l Dựa trên kinh nghiệm với One-PMIS, Chính quyền Seoul kiến nghị rằng những ai đang xem xét việc tạo nên một Hệ thống Xây dựng Sạch 
tương tự cần phải thúc đẩy việc ban hành một luật quốc gia yêu cầu bắt buộc sử dụng hệ thống quản trị xây dựng này như một phần của 
nỗ lực đổi mới trong tương lai. Việc chính thức luật hóa này sẽ giảm thiểu các khó khăn có thể phát sinh trong quản lý hệ thống quản lý các 
dự án xây dựng. Tốc độ thực hiện dự án vì thế cũng sẽ được đẩy nhanh.
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Chương 6

Hướng dẫn của Chính quyền Seoul  
về vai trò và trách nhiệm của các nhà quản lý dự án xây dựng
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Hướng dẫn của Chính quyền Seoul về vai trò và trách nhiệm của các nhà quản lý  
dự án xây dựng

Hướng dẫn của Chính quyền Seoul đối với chủ dự án (tóm tắt)

l Điều 1.   Chủ dự án phải quản lý toàn diện đối với toàn bộ các hoạt động quy hoạch, thiết kế, đặt hàng, giám sát, xây dựng và đánh gia đối với 
một dự án xây dựng và phải thực hiện các nhiệm vụ quy định trong các điều sau.

l Điều 2.   Chủ dự án phải kiểm tra việc thực hiện đầy đủ và tuân thủ theo đúng hợp đồng của công tác giám sát thi công.

l Điều 3.   Chủ dự án phải cung cấp bản vẽ thiết kế, tài liệu và dữ liệu tham khảo cần thiết cho việc giám sát và thi công, bên cạnh các tư liệu sản 
xuất như vật liệu, máy móc xây dựng, thiết bị và hạ tầng đã quy định trong hợp đồng dịch vụ giám sát. 

l Điều 4.   Chủ dự án phải thiết lập các liên hệ công tác, xác định vấn đề, hỗ trợ giải quyết các khiếu nại dân sự và ra quyết định phù hợp trong 
toàn bộ quá trình thi công.

l Điều 5.   Chủ dự án phải thực hiện các biện pháp đền bù phù hợp với việc thu hồi đất đai và các chướng ngại để triển khai dự án xây dựng, và 
phải hợp tác với chính quyền ở trung ương và địa phương hoặc các cơ quan công quyền để có được giấy phép và văn bản phê duyệt 
cần thiết.

l Điều 6.   Chủ dự án phải đảm bảo rằng, cơ quan giám sát thi công kiểm tra đầy đủ các tài liệu, bản vẽ, vật liệu, máy móc xây dựng và hạ tầng, 
nhân lực của nhà thầu, nhằm tạo điều kiện cho người giám sát hoàn thành trách nhiệm theo đúng hợp đồng giám sát.

l Điều 7.   Chủ dự án phải quyết định về các yêu cầu liên quan đến chính sách do cơ quan giám sát thi công đưa ra trong các báo cáo về những 
thay đổi trong thiết kế, đề xuất trì hoãn, điều kiện công trường, vv.. để người giám sát có thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát.
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l Điều 8.   Chủ dự án phải có các biện pháp cụ thể cần có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn và giám sát độc lập đối với các dự án xây dựng, 
ví dụ, trường hợp cần có các phương pháp xây dựng đặc biệt.

l Điều 9.   Với tư cách là bên đặt hàng dịch vụ giám sát, chủ dự án phải giám sát mọi nhiệm vụ đã được quy định trong hợp đồng giữa chủ dự án 
và công ty cung cấp dịch vụ giám sát.

l Điều 10.  Trừ những trường hợp đã được quy định cụ thể trong các luật và quy định liên quan hoặc trong Điều 1, chủ dự án không được xâm 
phạm quyền của người giám sát bằng cách can thiệp hoặc can dự vào công việc của giám sát nếu không có lý do chính đáng. 

l Điều 11.  Trừ khi có lý do đặc biệt, chủ dự án phải cho phép bên giám sát có thời gian cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ giám sát (ví dụ thời 
gian xem xét bản vẽ và thông số kỹ thuật) trước khi khởi công. Thêm vào đó, chủ dự án phải cho phép bên giám sát thực hiện các hoạt 
động giám sát thi công, bao gồm hoàn công và chuẩn bị cho công tác quản lý công trình sau thi công trong một giai đoạn đã được xác 
định khi kết thúc dự án xây dựng.

l Điều 12.  Chủ dự án phải thông tin cho Hiệp hội Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng Hàn Quốc (KACEM) về nội dụng hợp đồng dịch vụ giám sát và sắp 
xếp giám sát viên trong vòng 7 (bảy) ngày sau khi phát sinh các tiểu mục dưới đây:

a. khi ký hợp đồng dịch vụ giám sát và khi sửa đổi hợp đồng đó;

b. khi tuyển xong các giám sát viên và khi có thay đổi trong tuyển dụng (trong trường hợp kế hoạch sắp xếp ban đầu tại thời điểm ký 
kết hợp đồng đã bị thay đổi hoặc trong trường hợp thay thế các giám sát viên khác với kế hoạch ban đầu đã nộp cho chủ dự án);

c. khi dịch vụ giám sát đã hoàn thành, và

d. khi chủ dự án yêu cầu thay thế công ty giám sát và công ty giám sát đó chấp thuận yêu cầu này của chủ dự án để công việc thi 
công đòi hỏi những công nghệ chuyên dụng và kinh nghiệm triển khai các phương pháp xây dựng chuyên dụng có thể tiếp diễn 
suôn sẻ với. 
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Hướng dẫn của Chính quyền Seoul về vai trò và trách nhiệm của các nhà quản lý  
dự án xây dựng

Hướng dẫn của Chính quyền Seoul đối với giám sát viên (tóm tắt) 

l Điều 1.  Giám sát xây dựng (ở đây được gọi là giám sát) phải thực hiện giám sát xây dựng, thay mặt cho Chủ dự án.

l Điều 2.  Giám sát phải xem xét tính hợp lý của thiết kế trước khi bắt đầu thi công.

l Điều 3.   Giám sát phải nộp báo cáo đánh giá cho Chủ dự án trong vòng 7 (bảy) ngày sau khi có thông báo ban đầu về xem xét tính hợp lý của 
thi công.

l Điều 4.   Giám sát viên phải đánh giá tính hợp lý của các gói thầu phụ và nộp kết quả đánh giá cho chủ dự án trong vòng 7 (bảy) ngày sau khi 
bắt đầu đánh giá.

l Điều 5.   Giám sát phải kiểm tra, quản lý và kiểm chứng xem nhà thầu có thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nêu trong hợp đồng xây dựng để có 
các kế hoạch quản lý chất lượng, quản lý an toàn và quản lý môi trường.

l Điều 6.   Giám sát phải nhận được kế hoạch xây dựng vẽ theo các giai đoạn tiến độ dựa trên các tiên chí của quy cách xây dựng từ nhà thầu 30 
(ba mươi) ngày trước khi bắt đầu thi công và hoàn thành việc đánh giá kế hoạch đó trong vòng 7 (bảy) ngày để trình phê duyệt.

l Điều 7.  Giám sát phải nhận được bản vẽ chi tiết từ nhà thầu và hoàn thành đánh giá bản vẽ trong vòng 7 (bảy) ngày để trình phê duyệt.

l Điều 8.  Giám sát phải xem xét kỹ lưỡng và quản lý thiết kế, kết cấu và việc thi công các hạng mục tạm thời.

l Điều 9.  Khi phát hiện trở ngại trong giai đoạn thi công, giám sát phải báo cáo cho chủ dự án càng sớm càng tốt.
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 l Điều 10.  Khi hoàn thành một giai đoạn cụ thể của quá trình thi công, giám sát phải tiến hành nghiệm thu và đo lường quá trình đã hoàn thành 
theo hướng dẫn của danh mục nghiệm thu và đo lường.

l Điều 11.  Giám sát phải nhận được kế hoạch quản lý quá trình từ nhà thầu trong vòng 30 (ba mươi) ngày từ khi bắt đầu thi công, đánh giá kế 
hoạch đó để trình phê duyệt, và báo cáo kết quả cho chủ dự án trong vòng 14 (mười bốn) ngày sau khi nhà thầu nộp kế hoạch đó.

l Điều 12.  Giám sát phải kiểm tra tiến độ thi công và so sánh tiến độ thực tế với tiến độ dự kiến một cách thường xuyên (ví dụ, hàng tuần hoặc 
hàng tháng) nhằm phát hiện bất kỳ sự chậm trễ nào.

l Điều 13.  Nếu nhà thầu triển khai thi công khác với quy định trong hợp đồng, giám sát phải được phép thực hiện các biện pháp ngăn chặn thi 
công bằng cách phát lệnh thi công lại hoặc đình chỉ thi công (một phần hoặc toàn bộ), và phải báo cáo tình hình cho chủ dự án.

l Điều 14.  Khi tỷ lệ tiến độ hàng tháng cho thấy độ trễ lớn hơn 10% so với mục tiêu dự kiến (trừ khi tỷ tiến độ tích lũy đạt hơn 100% so với tỷ lệ 
tiến độ dự kiến) hoặc khi tỷ lệ tiến độ tích lũy cho thấy độ trễ tổng thể lớn hơn 5%, giám sát phải đưa ra hướng dẫn phù hợp cho nhà 
thầu để phân tích và giải quyết nguyên nhân chậm trễ và chuẩn bị các biện pháp khắc phục và kế hoạch thực hiện các biện pháp đó.

l Điều 15.  Giám sát phải xem xét và kiểm tra tính phù hợp của các biện pháp khắc phục đối với quá trình bị chậm trễ và nộp cho chủ dự án một 
báo cáo nêu rõ nguyên nhân chậm trễ và biện pháp khắc phục.

l Điều 16.  Nếu nhà thầu kiến nghị xin chậm thời gian hoàn thành, giám sát phải kiểm chứng tính hợp lý của đề nghị đó và báo cáo kết quả cho 
chủ dự án kèm theo ý kiến đánh giá của giám sát.

l Điều 17.  Giám sát phải kiểm tra xem nhà thầu có thực hiện kiểm tra an toàn hàng ngày không và phải có mặt tại công trường nơi mà cơ quan 
chuyên trách về kiểm soát an toàn đang thục hiện nhiệm vụ, để kiểm tra việc các biện pháp đó có được thực hiện theo đúng quy cách.
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 l Điều 18.  Khi xảy ra tai nạn tại công trường, giám sát phải hướng dẫn nhà thầu tiến hành các biện pháp cần thiết ngay lập tức và nộp báo cáo 
tức thì cho chủ dự án về chi tiết thực trạng và ý kiến đánh giá của giám sát.

l Điều 19.  Khi nhà thầu yêu cầu thay đổi thiết kế, giám sát phải đánh giá và ra quyết định trong vòng 7 (bảy) ngày đối với thay đổi thiết kế đơn 
giản và trong vòng 14 (mười bốn) ngày đối với các trường hợp khác sau khi nhận được đề nghị.

l Điều 20.  Khi nhà thầu đề nghị điều chỉnh giá trị hợp đồng do dao động về giá, giám sát phải xem xét và báo cáo cho chủ dự án kèm theo ý kiến 
đánh giá trong vòng 14 (mười bốn) sau khi nhận được đề nghị.

l Điều 21.  Khi nhà thầu đề nghị nghiệm thu một phần hoặc nghiệm thu hoàn thành, giám sát phải xem xét các đề nghị đó một cách nhanh chóng, 
thực hiện nghiệm thu theo quy trình nghiệm thu ấn định và, trong trường hợp không đạt, phải hướng dẫn nhà thầu thực hiện thi công 
lại để nghiệm thu lại.

l Điều 22.  Khi một phần của dự án thi công lại không đạt yêu cầu của kiểm tra nghiệm thu, nhân viên nghiệm thu phải hướng dẫn nhà thầu thực 
hiện biện pháp khắc phục hoặc thi công lại để nghiệm thu lại.

l Điều 23.  Giám sát phải xem xét bản vẽ xây dựng do nhà thầu chuẩn bị và nộp, giám sát phải kiểm chứng xem bản vẽ đó có phản ánh đúng như 
thi công thực tế và gửi kết quả đánh giá kèm theo bản vẽ xây dựng đó cho chủ dự án. 

l Điều 24.  Giám sát phải nhận được kế hoạch bàn giao hạng mục từ nhà thầu và thông báo đánh giá cũng như kết quả chấp thuận cho chủ dự 
án và nhà thầu trong vòng 7 (bảy) ngày sau khi nhận được kế hoạch đó. Giám sát phải có mặt tại địa điểm bàn giao hạng mục giữa 
nhà thầu và chủ dự án.

l Điều 25.  Giám sát phải nộp báo cáo giám sát cho chủ dự án trong vòng 14 (mười bốn) ngày sau khi dịch vụ giám sát kết thúc.

l Điều 26. Giám sát phải chuẩn bị và nộp hướng dẫn quản lý bảo trì cho chủ dự án trong vòng 14 (mười bốn) ngày sau khi hoàn thành thi công.
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Chương 7. Những bài học chủ yếu từ Hàn Quốc

Không có chính sách hoàn hảo, và cho dù chính sách được quản lý tốt đến mức nào, thì cũng không thể loại bỏ hoàn toàn tham nhũng. Con người 
không thể hoàn toàn duy lý, những đặc tính cá nhân cũng ảnh hưởng đến thực trạng tham nhũng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy 
một nền hành chính hiệu quả với những giải pháp kỹ thuật có thể, theo thời gian, thực sự giúp giảm thiểu nguy cơ và thay đổi thái độ. Ở góc độ 
này, các biện pháp như Hệ thống Xây dựng Sạch của Seoul có thể giúp nâng cao hiệu lực, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý 
xây dựng công cộng, hướng đến tăng cường sự an toàn, ngăn chặn tham nhũng cũng như thúc đẩy niềm tin và sự tham gia của công chúng. Với 
những ai có mong muốn áp dụng nhưng giải pháp tương tự như Hệ thống Xây dựng Sạch, dưới đây là tóm tắt các nhân tố chủ chốt, các bài học 
kinh nghiệm và các khuyến cáo để nghiên cứu. 

  I. Các nhân tố quyết định thành công trong việc áp dụng Hệ thống Xây dựng Sạch và khuyến cáo

  
Từ kinh nghiệm của Seoul, Hệ thống Xây dựng Sạch đã được áp dụng thành công và sử dụng trong các dự án xây dựng công dựa vào 4 nhân tố 
chính như sau:  

1. Quyết tâm chính trị và động lực từ cấp lãnh đạo cao nhất của thành phố để xây dựng và áp dụng một hệ thống minh bạch và hiệu quả. Thành 
công của các sáng kiến như Hệ thống Xây dựng Sạch phụ thuộc vào sự sẵn sàng triển khai áp dụng của lãnh đạo, bất chấp thực tế rằng các trở 
ngại sẽ tất yếu nảy sinh khi có những thay đổi trái ngược với văn hóa làm việc truyền thống.

Quyết tâm của lãnh đạo là chìa khóa quyết định việc thành phố Seoul và các đối tác dự án thích nghi với những thay đổi trong môi trường 
làm việc mới với Hệ thống Xây dựng Sạch.

2. Các tiếp cận tìm kiếm giải pháp từ dưới lên và tham vấn xã hội đã tạo điều kiện cho việc xây dựng, triển khai và nâng cấp hệ thống

Đội ngũ nhân sự của Văn phòng Trung tâm về Cơ sở Hạ tầng của Seoul bao gồm những chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan, như xây dựng 
và nước, điện. Những cá nhân này không phải là nhà thầu mà là công chức nhà nước chuyên trách. Đối với mỗi dự án cơ sở hạ tầng công, dù 
nhỏ hay lớn, Chính quyền Seoul phân công chuyên viên cụ thể chịu trách nhiệm với từng dự án. Các chuyên viên công chức này phải thường 
xuyên kiểm tra thực địa công trường xây dựng, chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện dự án, quản lý độ an toàn và giải quyết những vấn 
đề phát sinh. Như vậy, Seoul có thể tạo ra một vòng phản hồi thông tin được thể chế hóa, trong đó các công chức phụ trách báo cáo lại những 
nhận xét và yêu cầu từ các công trường xây dựng trên One-PMIS và trực tiếp phản ánh chúng vào chính sách và văn bản luật tương ứng. Hệ 
thống này đã tăng cường quyền làm chủ và trách nhiệm quản lý tại thành phố Seoul.
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Hơn nữa, sự tham vấn xã hội đã cung cấp những ý tưởng sáng tạo để cải thiện hệ thống ở Seoul. Ví dụ, danh mục “quản lý an toàn máy móc 
thiết bị xây dựng” đã được bổ sung vào One-PMIS từ những nỗ lực tư vấn để nâng cao an toàn trong các dự án của Seoul sau khi 2 tai nạn lớn 
xảy ra tại các công trình xây dựng vào năm 2013.

Để đối phó với những tai nạn, Văn phòng Trung tâm về Cơ sở Hạ tầng của Seoul (SMIH) thành lập Hội đồng Văn hóa An toàn để ngăn ngừa tai 
nạn có thể xảy ra. Hội đồng gồm 5 giám đốc điều hành từ SMIH và 13 chuyên gia bên ngoài, bao gồm các đại diện từ các nhóm khác nhau như 
các tổ chức liên quan an toàn lao động, Hiệp hội Xây dựng, Hiệp hội Giám sát Xây dựng, Hiệp hội Thiết bị Xây dựng, các cơ quan truyền thông, 
các nhà thầu, đơn vị giám sát, nhà thầu phụ, nhà quản lý công trường và các giáo sư. Các chuyên gia này đưa ra khuyến nghị về chính sách an 
toàn liên quan, và SMIH sẽ tiếp thu các khuyến nghị bằng cách sửa đổi các chính sách hiện hành hoặc ban hành các chính sách mới. Việc thêm 
điều khoản về “quản lý thiết bị thi công” vào One-PMIS là kết quả của một quá trình tham vấn chính sách trong Hội đồng Văn hóa An toàn này.

3. Đội ngũ công chức liên ngành tận tụy cùng phối hợp quản lý One-PMIS và Allimi để đảm bảo đưa ra các giải pháp toàn diện, giới thiệu và nâng 
cấp hệ thống một cách trách nhiệm. 

Để hệ thống vận hành, cần có đội ngũ chuyên trách xây dựng và triển khai hệ thống; và họ phải có đủ quyền hạn trong bộ máy điều hành của 
tổ chức. Nếu không có đội ngũ này thì chính sách có thể mất phương hướng do quyết định không thấu đáo xuất phát từ việc thiếu sự trao đổi 
giữa các nhà thiết kế và các nhà phát triển hệ thống. Chính quyền Seoul đã thành lập một nhóm liên ngành tại Sở Quản lý Xây dựng với thành 
viên là các nhà quản trị dữ liệu, các chuyên gia kỹ thuật xây dựng, chuyên gia chính sách và các đại diện của công ty bảo trì hệ thống. Thông 
qua cơ chế này, Chính quyền Seoul đã thể chế hoá phương thức hoạt động phối hợp, và đảm bảo một cách tiếp cận giải quyết vấn đề toàn 
diện, vốn cần thiết cho xây dựng và nâng cấp thành công hệ thống One-PMIS và Allimi.

4. Cải cách hành chính liên tục của thành phố Seoul nhằm tạo ra sự thay đổi trong thái độ và tư duy của công chức, tạo nên một môi trường 
khuyến khích xây dựng chính sách và ứng dụng hệ thống.

Quản lý thông tin minh bạch không phải tự nhiên mà có. Nếu không có những tư duy tiến bộ, không chính sách hay chiến dịch quảng bá nào 
có thể mang lại thành công. Theo kinh nghiệm của Seoul về chống tham nhũng, cơ chế luật pháp để thay đổi tư duy của công chức về chống 
tham nhũng và hệ thống dữ liệu mở là chìa khóa tới thành công của Hệ thống Xây dựng Sạch. Ở cấp quốc gia, tất cả công chức ở Hàn Quốc 

Những bài học chủ yếu từ Hàn Quốc
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phải tham gia chương trình đào tạo thay đổi nhận thức về công khai thông tin ít nhất 1 lần/năm. Ở cấp thành phố, Thị trưởng Seoul đã lãnh 
đạo chính quyền với phương châm “nền hành chính đổi mới và hợp tác” cho phép việc công khai, chia sẻ thông tin và phối hợp làm việc để 
tạo nên nền tảng cơ bản cho các định hướng chính sách của thành phố.

Sau khi nhận chức, Thị trưởng đã ưu tiên thành lập một ban chuyên trách công bố thông tin phụ trách các dịch vụ thông tin công của Seoul, 
và cho ra mắt mô hình “dự án chính sách mở” nhằm công khai và chia sẻ với người dân các thông tin về chính sách của thành phố. Khi chính 
sách mới này đã được áp dụng, một số rắc rối và thách thức đã phát sinh. Ví dụ, một số quan chức đã bày tỏ quan điểm rằng việc tất cả các tài 
liệu chính sách mà vừa họ phê duyệt ngày hôm trước bị công khai khiến họ có cảm giác như bị lột trần giữa phố.

Tuy nhiên, thành phố Seoul tiếp tục thực hiện sáng kiến này. Kết quả là, Chính quyền Seoul công khai tất cả thông tin về chính sách của thành 
phố - trừ những thông tin luật không cho phép - cho 10 triệu cư dân truy cập trên các trang web chuyên dụng. Sau 4 năm thực hiện chính 
sách công khai thông tin, Chính quyền Seoul giờ thậm chí công khai tên của các thành viên Uỷ ban Quy hoạch Thành phố và biên bản cuộc 
họp của ủy ban.

5. Phải có nguồn ngân sách lâu dài cho việc liên tục nâng cấp hệ thống. 

Không có là một hệ thống hoàn hảo, dù nỗ lực xây dựng đến đâu. Như được trình bày trong bảng dưới đây, Chính quyền Seoul đã đầu tư liên 
tục để tối ưu hóa và nâng cấp One-PMIS và Allimi kể từ khi thiết lập ban đầu năm 2011. Seoul cải tiến hệ thống dựa trên những phản hồi và 
yêu cầu của người sử dụng One-PMIS, cũng như từ công chúng. Điều này đảm bảo rằng hệ thống phù hợp với thay đổi của môi trường và có 
thể giải quyết những nhu cầu và yêu cầu mới của người sử dụng và công chúng. Vì thế, những ai muốn áp dụng mô hình tương tự như Hệ 
thống Xây dựng Sạch cần phân bổ ngân sách nhiều năm cho việc bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Những bài học chủ yếu từ Hàn Quốc

Ch
ư

ơ
ng

7



81

Hệ thống xây dựng sạch của Thủ đô Seoul hướng đến nền hành chính công hiệu quả và quản lý xây dựng minh bạch

Những bài học chủ yếu từ Hàn Quốc

Ch
ư

ơ
ng

7

Bảng: Chi phí của Chính quyền Seoul để phát triển, bảo trì và nâng cấp Hệ thống Xây dựng Sạch

Ghi chú: Hệ thống Xây dựng Sạch giúp quản lý các dự án xây dựng công thuộc diện quản lý của Văn phòng Trung tâm về Hạ tầng của Seoul với ngân sách nămg khoảng 1,3 tỷ USD

2011 2013 2014 2015 2016

Dự án Thiết lập hệ thống Bảo trì và nâng cấp hệ 
thống

Bảo trì và nâng cấp 
hệ thống

Bảo trì và nâng cấp 
hệ thống

Bảo trì và nâng 
cấp hệ thống

Tổng kinh phí
930 triệu Won
(tương đương 
793.000 USD)

245 triệu Won
(tương đương 
209.000 USD)

386 triệu Won
(tương đương 
330.000 USD)

236 triệu Won 
(tương đương  
201.000 USD)

209 triệu Won 
(tương đương 
178.000 USD)

Xây dựng 700

Bảo trì 230 195 324 194 209

Nâng cấp 50 62 42

  II. Kinh nghiệm từ Hệ thống Xây dựng Sạch của Hàn Quốc về tăng cường tính minh bạch trong xây dựng công

1. Tiêu chuẩn hóa các quy trình và báo cáo xây dựng là quan trọng để giảm thiểu nguy cơ tham nhũng. Không có chính sách nào hoàn hảo và dù 
nỗ lực quản lý chính sách tốt đến đâu, các hành vi tham nhũng khó mà hoàn toàn được xóa bỏ. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Seoul cho thấy 
rằng một hệ thống hành chính hiệu quả dựa trên các giải pháp kỹ thuật thiết thực có thể giúp giảm thiểu rủi ro tham nhũng và dần dần thay 
đổi thái độ căn bản và phương pháp làm việc. Chìa khóa của biện pháp loại trừ tham nhũng hiệu quả là thiết lập một quy trình quản lý dự án 
xây dựng công điện tử được chuẩn hóa. Về khía cạnh ngày, chúng tôi khuyến cáo áp dụng các giải pháp tương tự Hệ thống Xây dựng Sạch của 
Seoul để tăng cường tính hiệu quả, sự minh bạch và trách nhiệm trong việc quản lý xây dựng công.
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2. Hạn chế tối đa tiếp xúc cá nhân không cần thiết giữa các bên tham gia dự án (báo cáo không chính thức, gặp gỡ cá nhân và ăn uống) là điều 
cần thiết để làm giảm nguy cơ tham nhũng trong lĩnh vực này. Khi sử dụng thư tay và thăm viếng cá nhân không tuân theo một quy trình báo 
cáo hoặc thủ tục giao tiếp chuẩn mực đã có để xin sự chấp thuận và phê duyệt thì các mối quan hệ không lành mạnh có thể hình thành giữa 
các nhà thầu phụ, đơn vị giám sát và nhà thầu chính (thường qua các buổi gặp gỡ riêng hoặc ăn uống). Hạn chế tối đa những tiếp xúc cá nhân 
mang tính vụ lợi giữa các bên liên quan có thể trở thành một biện pháp quan trọng để giảm trừ tham nhũng. Hơn nữa, việc chia sẻ thời gian 
thực các tài liệu điện tử và thông tin về mọi khía cạnh của dự án xây dựng (bao gồm cả báo cáo tiến độ, tình trạng vật liệu sử dụng tại công 
trường, thay đổi thiết kế, quản lý chất lượng và an toàn) góp phần giảm nguy cơ tham nhũng do những người sử dụng hệ thống có xu hướng 
chú ý nhiều hơn tới chất lượng các báo cáo và tài liệu hỗ trợ, từ đó hình thành cơ chế giám sát công cộng.

3. Cung cấp thông tin thời gian thực là mấu chốt. Việc tải thông tin một lần theo phương pháp cũ đã chứng tỏ không mấy hữu ích. Với Hệ thống 
Xây dựng Sạch của Seoul, Allimi cung cấp một nguồn thông tin “sống” nhờ liên kết tự động với One-PMIS, qua đó công bố các thông tin về quy 
trình công việc và báo cáo giữa chính phủ, các nhà thầu và đơn vị giám sát dự án được kết nối. Việc chia sẻ thông tin tức thời có nghĩa là các 
bên liên quan có thể kiểm tra lẫn nhau, và các công dân và các bên liên quan đến dự án xây dựng có lợi từ những thông tin. Phương pháp này 
hữu dụng hơn nhiều so với việc “tạo ra” thông tin chỉ một lần để công bố. 

4. Việc công bố thông tin tới người dân có thể tạo ra một nền tảng văn hóa trách nhiệm và giảm các mâu thuẫn xã hội thường phát sinh từ những 
dự án xây dựng. Việc cung cấp thông tin một cách tức thì góp phần nâng cao khả năng giám sát và theo dõi của công dân và xây dựng một văn 
hóa trách hiệm và minh bạch trong việc quản lý các dự án xây dựng; vì tất cả các bên tham gia dự án đều ý thức rằng thông tin được mở cho 
công chúng. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của Hàn Quốc việc công khai một cách minh bạch các thông tin sẽ góp phần làm giảm các mâu thuẫn 
xã hội và các tác động phát sinh từ mâu thuẫn. Khi dân chủ được đẩy mạnh thì nhiều người dân sẽ thực thi quyền được biết của mình. Do bí 
mật của chính phủ đi ngược lại với quyền được biết của dân, nó sẽ gây ra mâu thuẫn xã hội. Các nhà chức trách có thể giảm mâu thuẫn bằng 
cách xây dựng cơ chế công khai thông tin tự nguyện và cung cấp các dịch vụ về thông tin cho công dân. Cơ chế này tạo điều kiện cho công 
dân tự tìm hiểu thông qua kênh thông tin chính thức của chính quyền, giống trường hợp của hệ thống Allimi của Seoul với cơ chế tiếp nhận 
các câu hỏi và khiếu nại của công chúng.
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III. Kiến nghị cho các quốc gia muốn áp dụng hệ thống One-PMIS và Allimi

1. Tạo ra một cơ chế thực thi bằng pháp luật cùng các phương tiện khác

Ở Hàn Quốc, không có luật cụ thể yêu cầu sử dụng One-PMIS1. Vì vậy, Chính quyền Seoul đã áp dụng các cơ chế mang tính tổ chức thay cho 
luật để xây dựng “văn hóa chấp nhận” và “chuẩn mực” cho việc sử dụng One-PMIS giữa các bên liên quan.

• Trong Văn phòng Trung tâm về Cơ sở Hạ tầng của Seoul, Phòng Quản lý Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý One-PMIS đã tích cực triển 
khai đào tạo và thuyết phục tất cả các phòng ban trong văn phòng về lý do và tầm quan trọng của việc áp dụng One-PMIS; do mỗi phòng, 
ban phụ trách các loại hợp đồng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khác nhau và có chức năng là người gác cổng cho hệ thống One-PMIS. 
Một khi các phòng ban trong văn phòng đã làm chủ hệ thống One-PMIS, các bên có liên quan khác bị tác động và cũng lần lượt áp dụng.

• Hiện nay, Phòng Quản lý Xây dựng vẫn duy trì hoạt động đào tạo và tư vấn cho nội bộ Văn phòng Trung tâm về Cơ sở Hạ tầng của Seoul 
và cho cả các đối tác liên quan bên ngoài. Phòng này vẫn đang tiếp tục nỗ lực không ngừng nâng cao nhận thức và cam kết không chính 
thức với hệ thống One-PMIS và các nguyên tắc minh bạch thông tin và quyền truy cập.

• Kết quả của những nỗ lực liên tục trên là Phòng Quản lý Xây dựng đã tạo lập được sự đồng thuận giữa tất cả các bộ phận của Văn phòng 
Trung tâm về Cơ sở Hạ tầng của Seoul về việc sử dụng One-PMIS. Các nhà thầu và công ty tư nhân có liên quan cũng chấp nhận việc sử 
dụng các hệ thống như một quy tắc cần thiết.

• Đồng thời, Văn phòng Trung tâm về Cơ sở Hạ tầng của Seoul khuyến khích phòng ban liên quan đưa các điều kiện đặc biệt vào thông báo 
chi tiêu công và hợp đồng xây dựng liên quan việc đến việc sử dụng One-PMIS. Điều này giúp các bên liên quan chấp nhận việc sử dụng 
hệ thống ngay từ đầu.

1      Vẫn có một số luật quốc gia tạo nền tảng cho việc sử dụng hệ thống One-PMIS và Allimi:
• Đạo luật Khuyến khích Công nghệ Xây dựng
• Đạo luật Khung về ngành Xây dựng
• Đạo luật về An toàn và Sức khỏe
• Đạo luật về Bảo mật Cá nhân
• Đạo luật về Công bố Thông tin Chính thức
• Các quy định về hoạt động hành chính hiệu quả
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Dựa trên kinh nghiệm của Seoul, các hành động sau đây được khuyến cáo cho các nước đang tìm cách áp dụng hệ thống One-PMIS và Allimi.

• Huy động sự cam kết chính trị mạnh mẽ từ các quản lý cấp cao của các cơ quan có trách nhiệm định hướng áp dụng Hệ thống Xây dựng 
Sạch. Điều này sẽ đảm bảo rằng các công chức phụ trách các hợp đồng xây dựng công sẽ tình nguyện trở thành tác nhân thay đổi. Họ sẽ 
khiến việc sử dụng hệ thống lan tỏa tới các cơ quan tư nhân.

• Tìm kiếm các các văn bản luật có liên quan đến việc đẩy mạnh áp dụng mô hình chính phủ điện tử với các điều khoản có thể được vận 
dụng sáng tạo để làm nền tảng cho việc xây dựng và áp dụng One-PMIS. Thay vì chờ một văn bản luật cụ thể việc áp dụng hệ thống, hãy 
tiếp cận bằng phương thức vận động, thuyết phục và xây dựng tiêu chuẩn như Chính quyền Seoul đã làm.

• Tuy nhiên, để triển khai hệ thống một cách bài bản, cần có công cụ pháp lý bắt buộc việc sử dụng One-PMIS.

• Trong khi đó, sử dụng các thông báo chi tiêu và hợp đồng chính thức như một phương tiện để yêu cầu các tổ chức tư nhân sử dụng hệ thống.

• Nhìn chung, cần sử dụng các thông báo chi tiêu và các hợp đồng chính thức làm phương tiện đế áp đặt việc sử dụng One-PMIS và Allimi. 
Các nhà thầu tư nhân sẽ không phản đối yêu cầu này – mặc dù không bị luật pháp bắt buộc – nếu họ được giải thích một cách thấu đáo 
ngay từ đầu và theo thời gian, việc sử dụng hệ thống sẽ trở thành chuẩn mực mới cho ngành xây dựng.

2. Chuẩn bị nguồn lực nhân sự và tài chính cần thiết cho việc quản lý và bảo trì hệ thống One-PMIS và Allimi 

• Trong Chính quyền Seoul, hệ thống One-PMIS và Allimi được đặt dưới sự quản lý của Phòng Quản lý Xây dựng. Phòng này bao gồm 
khoảng 8 công chức (1 Giám đốc, 1 quản trị viên, 2 kỹ sư xây dựng chuyên ngành quản lý công trường, 2 chuyên viên dữ liệu, 1 chuyên 
viên truyền thông và 1 chuyên viên công nghệ thông tin kiêm an ninh mạng). Bộ phận còn có thêm 4 nhân viên toàn thời gian, làm việc 
trong cùng một văn phòng và là đại diện từ các công ty tư nhân mà Chính quyền Seoul đã thuê dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật (lập trình viên 
và chuyên viên thiết kế). Việc theo dõi hệ thống là trách nhiệm của tất cả mọi thành viên trong phòng. 

• Khuyến nghị cho các nước muốn áp dụng: Muốn quản lý hệ thống hiệu quả, nên thành lập một nhóm chuyên trách liên ngành có ít nhất 
6 thành viên trong một cơ quan nhà nước để chịu trách nhiệm thực hiện. 

• Có thể thuê dịch vụ bảo dưỡng hệ thống từ các công ty tư nhân bên ngoài theo hợp đồng hàng năm. Để có kết quả tốt nhất, cần sắp xếp 
đại diện của công ty bảo dưỡng này trong tổ quản lý thông tin xây dụng thuộc chính phủ.
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3. Áp dụng phương pháp xây dựng hệ thống theo từng giai đoạn 

• Trong trường hợp không thể xây dựng toàn bộ hệ thống với tất cả các chức năng cần thiết trong một dự án duy nhất, lựa chọn tốt nhất là 
xây dựng hệ thống dần dần. Trong giai đoạn 1, hệ thống Phiên bản 1.0 có thể chỉ có một tính năng quản lý và cung cấp thông tin về tình 
trạng tổng thể của một số loại dự án tương tự như tính năng của Allimi.

• Trong giai đoạn 2, Phiên bản 2.0 có thể có thêm các tính năng như One-PMIS, qua đó các nhà thầu có thể nhập liệu các thông tin thiết yếu 
và quản lý báo cáo. Hệ thống này có thể được liên kết với hệ thống công khai thông tin xây dựng cho các nhà quản lý dự án và người dân.

• Trong giai đoạn 3, hệ thống Phiên bản 3.0 có thể cho phép các nhà thầu chính và thầu phụ trực tiếp tải các thông tin dự án với đầy đủ các 
chức năng, giống như One-PMIS hiện tại của Seoul. Hệ thống này sẽ trở thành một công cụ quản lý dự án thời gian thực mang tính tương 
tác và số hóa toàn phần, kết nối với hệ thống thông tin công cộng.

4. Xây dựng hệ thống phân loại dữ liệu chuẩn và hệ thống hướng tới người dùng 

Hệ thống phân loại tiêu chuẩn là điều kiện tiên quyết để xây dựng bất kỳ hệ thống nào để đảm bảo rằng thông tin chuẩn được sử dụng trong 
quá trình thực hiện dự án. Vì vậy, các đối tác nên xây dựng và quy chuẩn một hệ thống phân loại dữ liệu thân thiện với người dùng. Ngoài ra, 
việc vận hành hiệu quả hệ thống mới cũng quan trọng không kém việc áp dụng ban đầu một hệ thống kỹ thuật, nếu không nói là còn quan 
trọng hơn. Vì thế, người làm chính sách phải xây dựng từ đầu một kế hoạch thể chế thiết thực và bền vững để quản lý dữ liệu hiệu quả, tránh 
tình trạng Hệ thống Xây dựng Sạch bị tràn ngập bởi dữ liệu không được quản lý và mâu thuẫn. Nếu tình trạnh đó xảy ra thì hệ thống sẽ tự thui 
chột vì không đáng tin cậy và không phù hợp cho công tác quản lý. Cuối cùng, khi cơ quan công quyền xây dựng một hệ thống quản lý thông tin 
cho dự án xây dựng, họ cần đảm bảo hệ thống phải hướng tới các nhà thầu – điều này có nghĩa là hệ thống phải có tính hữu dụng với những 
người làm việc tại hiện trường dự án. Việc nhập trùng dữ liệu đầu vào phải được rà soát và các công việc trùng lặp phải được ngăn ngừa.
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5. Thiết lập / củng cố các điểm chia sẻ thông tin và tham vấn trực tiếp cùng người dân song hành với hệ thống Allimi trực tuyến

Dù chia sẻ thông tin công trực tuyến là rất quan trọng và hữu ích, nó không thể thay thế nhu cầu trao đổi thông tin và tham vấn trực tiếp mặt 
đối mặt. Trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng, Chính quyền Seoul thường tổ chức các buổi thông cáo với cư dân xung quanh khu vực 
công trường xây dựng về kế hoạch thi công. Các hoạt động lắng nghe ý kiến và tham vấn cộng đồng được tổ chức với sự hợp tác chặt chẽ của 
25 văn phòng quận của Seoul. Từ sự phản hồi từ người dân, Chính quyền Seoul sẽ điều chỉnh kế hoạch dự án. Bằng cách lắng nghe ý kiến của 
người dân và điều chỉnh ngay từ giai đoạn thiết kế dự án trước khi bắt đầu thực hiện dự án, Chính quyền Seoul có thể giảm thiểu sự bất bình 
của cộng đồng và giảm thiểu rủi ró tạo ra các thay đổi thiết kế có thể dẫn tới khiếu nại sau này. Trong trường hợp có sự phản đối mạnh mẽ từ 
người dân, án có thể bị hủy bỏ hoàn toàn.

Một khi bắt đầu xây dựng, Chính quyền Seoul cho dán các tờ rơi và thông báo trong 
và xung quanh các địa điểm xây dựng, trong đó ghi rõ thời gian thi công dự án, tên 
các nhà thầu chính, tên các nhà thầu phụ cũng như các thông tin liên lạc của các quan 
chức Seoul chịu trách nhiệm phụ trách dự án.

Sau đó người dân có thể gửi các thắc mắc và khiếu nại bằng cách sử dụng các thông 
tin được cung cấp trên các thông báo, hoặc gửi đến danh mục ‘Hỏi trợ lý thị trưởng’ 
trên hệ thống Allimi cũng như Website và các kênh mạng xã hội của Chính quyền 
Seoul. Chính quyền Seoul cũng triển khai một chương trình “thanh tra nhân dân” 
cho phép người dân đến tham quan các công trường xây dựng trước khi khởi công. 
Đơn đăng ký cho chương trình này được thực hiện thông qua trang web của hệ 
thống Allimi, và tổng cộng có 112 người đã tham gia chương trình trong năm qua 
(kể từ tháng 6 năm 2015).

Ảnh trên: Thông báo trong công viên gần địa điểm có 
dự án nâng cấp đường với thông tin liên lạc (có tên của 
người chịu trách nhiệm) của nhà thầu và văn phòng phụ 
trách dự án thuộc Chính quyền Seoul. Có các số điện 
thoại đường dây nóng để bảo cáo về các trường hợp 
tham nhũng và chậm thanh toán cho nhà thầu phụ.
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6. Áp dụng các chính sách chống tham nhũng có mục tiêu nhằm tạo ra một môi trường ngăn chặn tham nhũng

 
Hệ thống Xây dựng Sạch dù có hiệu quả thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể tăng hiệu quả quản trị và minh bạch trong xây dựng công 
chỉ bằng cách đưa vào một hệ thống kỹ thuật đơn lẻ. Các chính sách, biện pháp giáo dục khác cần phải được áp dụng song hành với việc giới 
thiệu và nâng cấp hệ thống. Từ kinh nghiệm của Seoul, các chính sách chống tham nhũng cụ thể sẽ giúp hiệu quả và tính minh bạch trong 
công tác quản lý xây dựng công. Dưới đây là 02 ví dụ về các biện pháp chính sách của Seoul đi cùng với sự ra đời của Hệ thống Xây dựng Sạch.

a)   Hạn chế đối với công chức đã nghỉ việc

Để hạn chế khả năng của các công chức đã về hưu làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến cơ quan công tác 
cũ thông qua hành vi xin xỏ hay nhờ vả, việc tuyển dụng các công chức nghỉ hưu bị hạn chế bởi pháp luật (Đạo luật về Đạo đức Công vụ) và 
bất kỳ sự vi phạm nào sẽ bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù. Quy định này áp dụng cho tất cả các công chức từ loại 4 trở lên, và các viên 
chức trong một số lĩnh vực cụ thể (ví dụ xây dựng, công trình dân dụng, môi trường, thuế). Trong 3 năm kể từ khi nghỉ hữu, các viên chức 
thuộc loại này không được phép làm việc cho các công ty hay tổ chức có liên quan đến bất kỳ bộ phận nào mà người này từng giữ chức vụ 
liên quan trong vòng hơn 5 năm trước khi nghỉ hưu.

b)   Trung tâm báo cáo cho nhà thầu phụ xây dựng và diễn đàn nhà thầu phụ 

Chính quyền Seoul cho rằng nhiều công ty xây dựng lớn đôi khi sử dụng vị thế vượt trội của mình để ép các nhà thầu phụ phải cạnh tranh 
giảm giá, phá hoại quyền lợi chính đáng của họ và dẫn tới chất lượng công trình kém cùng các mối nguy về an toàn công trình. Bởi vậy, 
năm 2011 chính chuyền Seoul mở một trung tâm có tên là “Trung tâm Báo cáo của các Nhà thầu Phụ” để bảo vệ các nhà thầu phụ yếu thế 
trước những hành vi bất công và trái với luật pháp. Kể từ khi mở, trung tâm này tiếp nhận trung bình mỗi năm 268 báo cáo. Sau khi điều 
tra, nếu các hoạt động thuê mướn thầu phụ bất hợp pháp được phanh phui, các biện pháp trừng phạt hành chính bao gồm điều chỉnh đơn 
đặt hàng và đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo “Đạo luật Khung về ngành Xây dựng”.
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Chương 8. Các thông tin bổ sung và khuyến cáo  
về việc áp dụng Hệ thống Xây dựng Sạch ở các quốc gia đối tác

Giới thiệu
Chương cuối cùng này nhằm cung cấp các chỉ dẫn và tư vấn cụ thể hơn cho nhữnng ai quan tâm tới việc áp dụng các hệ thống tương tự như Hệ 
thống Xây dựng Sạch của Seoul tại quốc gia của họ. Chương này được viết sau khi đoàn công tác liên kết của Trung tâm Chính Sách của UNDP tại 
Seoul và Chính quyền Seoul tới thăm 3 quốc gia đối tác năm 2016 và để nghiên cứu các câu hỏi của đối tác.

I. Cách tiếp cận theo từng giai đoạn của Chính quyền Seoul với One-PMIS

Khi giới thiệu Hệ thống Xây dựng Sạch, việc đưa vào toàn bộ các tính năng của hệ thống cùng một lúc có thể sẽ không khả thi. Trên thực tế, Chính 
quyền Seoul đã cập nhật cấu trúc danh mục trên One-PMIS từng bước một.

1. Khi One-PMIS mới được phát triển năm 2012, danh mục chính chỉ bao gồm các tính năng ‘Tổng quan dự án’, ‘Quản lý tiến độ’, Quản lý báo 
cáo tiến độ’ và ‘Quản lý tài liệu’. 

2. Sang năm 2013, danh mục được bổ sung thêm 2 tính năng mới là ‘Quản lý an toàn’ và “Quản lý lịch sử’. Đây là một động thái ứng phó sau khi 
xảy ra 2 tai nạn xây dựng lớn gây thiệt hại về người.

3. Đến năm 2014, hệ thống được nâng cấp lớn để tăng tính thân thiện với người sử dụng dựa trên các phản hồi và yêu cầu của những người 
dùng. Sau đợt nâng cấp này, hệ thống được chia thành 2 chế độ chính là Quản trị và Dự án, đồng thời trang chủ cũng được thiết kế lại.

4. Hiện nay, Chính quyền thành phố Seoul đang thực hiện đơn giản hóa hệ thống để tang tiện ích cho người dùng bằng cách tích hợp một số 
danh mục.

 l Ngụ ý dành cho các nước đối tác

Xây dựng hệ thống không phải là công việc làm một lần là xong. Sau khi qua bước phát triển ban đầu, điều quan trọng là phải cập nhật/ nâng 
cấp hệ thống cho tương thích với sự biến đổi của hoàn cảnh, điều kiện thực tế, nhu cầu và phản hồi từ người sử dụng. Vì vậy, quá nhiều tính 
năng trong một cấu trúc hệ thống phức tạp ngay từ đầu không phải là cách tiếp cận tốt nhất, vì có thể nhiều nhà quản lý cũng như người dùng 
nói chung ngần ngại gây ra mức độ sử dụng thấp. Để có thể áp dụng thành công cách tiếp cận tương tự như Hệ thống Xây dựng Sạch của Seoul, 
vấn đề then chốt là tạo ra một hệ thống có khả năng đáp ứng những nhu cầu ưu tiên trong lĩnh vực quản lý xây dựng công.
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Lời khuyên: Tiến hành tham vấn giữa các bên tham gia dự án với các cơ quan nhà nước cũng như dân chúng, từ đó lựa chọn các danh mục và 
hạng mục chính theo mức độ ưu tiên và nhu cầu cụ thể. Một vấn đề quan trọng không kém cần xem xét là năng lực chuyên môn của cơ quan 
quản lý và sự sẵn sàng của những người sử dụng hệ thống. Nên cố gắng tạo một cấu trúc hệ thống dễ sử dụng trong giai đoạn thí điểm trong 
khi vẫn để sẵn không gian mở rộng hệ thống ngay từ đầu.

Lưu ý rằng hệ thống ban đầu đã phải được xây dựng trên cơ sở có khả năng mở rộng công suất. Ví dụ, ban đầu hệ thống có thể không kết nối 
trực tiếp tới hệ thống mua sắm điện tử quốc gia. Nhưng nó phải được thiết kế và xây dựng theo chiều hướng có thể kết nối trong tương lai. 
Nếu không, sau này sẽ tốn nhiều nguồn lực tài chính hơn để cập nhật hệ thống hoặc thậm chí phải xây dựng lại. Chính vì thế mà các nhà hoạch 
định chính sách cần có cái nhìn tổng thể về Hệ thống Xây dựng Sạch với một tầm nhìn dài hạn về các tính năng và đầu ra của hệ thống ngay từ 
đầu nhưng vẫn tối giản các danh mục và hạng mục sơ khởi của hệ thống trong giai đoạn triển khai đầu tiên.

II. Các thông số kỹ thuật của hệ thống One-PMIS của Seoul

Một câu hỏi thường gặp là có phải Hệ thống Xây dựng Sạch của Seoul là mã nguồn mở và các nước đối tác có thể áp dụng hoàn toàn để cài đặt và 
điều chỉnh. Câu trả lời là không vì những lý do nêu dưới đây.

1. Nền tảng công nghệ thông tin và môi trường kỹ thuật của mỗi quốc gia đều khác nhau. Phần lớn các thiết bị phần cứng và phần mềm sử dụng 
cho One-PMIS của Seoul là của Hàn Quốc và vì thế ngay từ khi bắt đầu, Chính quyền Seoul đã khuyến cáo với tất cả các đối tác rằng sẽ hiệu 
quả nhất về chi phí nếu họ tự phát triển một hệ thống nội địa với các kỹ thuật viên trong nước dựa trên nền tảng hệ thống công nghệ thông 
tin sở tại. Thậm chí nếu một công ty Hàn Quốc xây dựng một hệ thống giống hệt với One-PMIS của Seoul thì việc bảo trì và tối ưu chi phí trong 
tương lai lâu dài cũng sẽ vượt quá lợi ích ban đầu của nó.

2. Hệ thống One-PMIS của Seoul không phải là phần mềm mã nguồn mở (vì lý do an ninh), và tất cả các phần chú giải mã lập trình của hệ thống 
(với hàng ngàn chữ số) được viết bằng tiếng Hàn. Vì vậy, đối tác nên tự xác định loại thông tin gì họ cần quản lý và công bố thông qua PMIS; và 
nên xây dựng một hệ thống phù hợp với nhu cầu riêng cùng các chuyên gia hiểu biết rõ về môi trường công nghệ thông tin sở tại. Cuốn sách 
này chỉ nhằm mục tích cung cấp thông tin về Hệ thống Xây dựng Sạch của Seoul, qua đó giúp các nước đối tác đưa ra các ý tưởng về thiết kế 
một hệ thống tương tự.
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3. Theo bảng bên dưới, Chính quyền Seoul áp dụng tiêu chuẩn sau của Chính phủ Hàn Quốc cho One-PMIS. Nếu một người sử dụng hệ điều hành 
Windows thay vì Unix thì việc sử dụng sẽ nhanh hơn và rẻ hơn. Nhưng so với Unix thì việc sử dụng Windows không ổn định bằng và sẽ giới 
hạn việc mở rộng công suất của hệ thống. Vì lý do này mà chính quyền Seoul chọn Unix.

Applied S/W

Hệ điều hành Cơ sở dữ liệu Phần mềm trung gian Ngôn ngữ lập trình Bảo mật Quản lý file

Unix Oracle 10 Web/Was Server Java Giải pháp bảo mật Giải pháp tải lên

4. Về các thiết bị phần cứng và cấu trúc mạng lưới nói chung của One-PMIS của Seoul, hãy tham khảo sơ đồ sau:

Cấu trúc quản lý xây dựng

One-PMIS
Chế độ  

kinh doanh

One-PMIS
Chế độ Quản lý

Hệ thống trao đổi tài liệu điện tử Bên trong mạng lưới

Nộp & Yêu cầu

Nhập liệu / Yêu cầu / Tìm 

Xem / Duyệt / Tìm 

Nhà thầu, 
kỹ sư tư vấn 

Công chức, 
Giám sát viên 

Quy trình / Hệ thống quản trị tài liệu điện tử

Mã lập trình chuẩn được bảo mật
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Tổ chức liên quan tới xây dựng

Đăng nhập

Lưu trữ

Máy chủ Web 2

Máy chủ Web 2 Máy chủ Web 2

Máy chủ Web 1

Máy chủ Web 1 Máy chủ Web 1

Công dân

Máy chủ
Cơ sở dữ liệu 2

Máy chủ
Cơ sở dữ liệu 1

Đăng nhập

Nội mạng Ngoại mạng
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III. Gợi ý về phát triển hệ thống PMIS tại các nước đối tác

1. Ở bước khởi tạo ban đâu, nên xây dựng danh mục PMIS với 4 chức năng chính: ‘Tổng quan dự án, ‘Quản lý tiến độ’, ‘Báo cáo tiến độ’ và ‘Quản 
lý tài liệu’.

Ü   Theo kinh nghiệm của Chính quyền Seoul thì đây là các cấu thành nền tảng của One-PMIS để có thể quản lý dự án xây dựng một cách minh 
bạch và hiệu quả. Các tính năng khác có thể được thêm vào dần dần dựa vào yêu cầu thực tế ở các giai đoạn sau – như cách Seoul đã làm. 

2. Ngay từ khi bắt đầu đưa hệ thống vào sử dụng, cơ quan chịu trách nhiệm của chính phủ có thẩm quyền cần yêu cầu điện tử hóa hoàn toàn 
các báo cáo tiến độ thi công của các dự án và thay báo cáo giấy bằng báo cáo trực tuyến. Để phục vụ mục đích này, có thể phải sửa đổi hoặc 
ra mới các chính sách và luật.

Ü   Các bài học từ Seoul cho thấy thành công của One-PMIS dựa vào việc giảm tải khối lượng công việc cho người sử dụng. Nếu các báo cáo 
phi trực tuyến (offline) không được thay thế hoàn toàn thì những người liên quan sẽ phải bỏ công ra gấp đôi và điều đó sẽ ảnh hưởng tới 
tính hữu dụng của hệ thống.  

Ü   Với trường hợp của Seoul, ngay từ khi giới thiệu One-PMIS, Văn phòng Trung tâm về Hạ tầng đã coi các báo cáo trực tuyến là báo cáo chính 
thức và không yêu cầu thêm các báo cáo phi trực tuyến. Đây là một chìa khóa dẫn tới thành công trong ứng dụng hệ thống. 

3. Về định dạng/mẫu chuẩn cho các báo cáo trên PMIS, hãy tham khảo biểu mẫu báo cáo tiến độ thường ngày của One-PMIS của Seoul.

Ü   Như đã giải thích, các báo cáo định kỳ theo ngày, tuần và tháng đều sử dụng chung một khuôn mẫu. Các báo cáo này chỉ khác nhau ở phần 
phạm vi thời gian báo cáo. Việc sử dụng thống nhất một biểu mẫu như vậy sẽ làm đơn giản hóa công tác báo cáo tiến độ cho người sử dụng.

Ch
ư

ơ
ng

8



95

Hệ thống xây dựng sạch của Thủ đô Seoul hướng đến nền hành chính công hiệu quả và quản lý xây dựng minh bạch

Các thông tin bổ sung và khuyến cáo về việc áp dụng Hệ thống Xây dựng Sạch  
ở các quốc gia đối tác

4. Khi xây dựng PMIS, cần lưu ý việc hiển thị tiến độ dự án một cách rõ ràng theo cách dễ hiểu nhất bằng bảng số liệu.

Ü   Phương pháp tính toán tỷ lệ hoàn thành theo lịch tiến độ càng đơn giản càng tốt để tiết kiệm công sức và tăng tính thuận tiện cho người 
sử dụng. Người sử dụng không nhất thiết phải theo đúng phương pháp tính toán tiến độ của Chính quyền Seoul; thay vào đó có thể áp dụng 
bất cứ cách tính toán khả thi nào cho hiệu quả và phù hợp với hoàn cảnh. 

Ü   Vấn đề chính là làm thế nào để mọi người hoàn thành báo cáo tiến độ trực tuyến theo biểu mẫu chuẩn có sẵn rồi công khai thông tin từ báo 
cáo ra tới đại chúng thông qua một cổng thông tin tương tự như Allimi.

Ü   Một việc nữa cần lưu ý là làm thế nào để hiển thị thực trạng tiến độ tổng của dự án. Ví dụ, Chính quyền Seoul sử dụng các mã màu để chỉ 
hiện trạng giúp người xem nhận biết nhanh:

 

Cụ thể hơn là …

 l Trong giai đoạn ban đầu, các báo cáo tiến độ trên PMIS cần được định dạng để bao hàm các loại phổ biến nhất trong ngành xây dựng 
(không nên quá 10 loại).

 l Ở tầng vi mô, các nhà thầu khác nhau có thể quản lý tiến độ thi công thực tế theo các quy trình riêng của họ. Tuy nhiên, tất cả các 
nhà thầu đều phải sử dụng cùng một phương pháp hiển thị các thông tin cập nhật về tiến độ thi công qua PMIS. Đây chính là yêu cầu 
then chốt.

 l Lý tưởng nhất là với mỗi loại công việc xây dựng, hệ thống phải có chức năng tự động tính toán tỷ lệ tiến độ thi công dựa vào dữ liệu 
mà người sử dụng đã nhập vào trong 2 trường là dự tính công việc và thực tế công việc.

Dưới 90%Hơn 100% • (Đúng tiến độ) 100% ~ 90% • (Hơi chậm tiến độ)
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Các thông tin bổ sung và khuyến cáo về việc áp dụng Hệ thống Xây dựng Sạch  
ở các quốc gia đối tác

Loại công 
việc

2016 2017
TỔNG

Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4

Đất nền

Công việc thực tế so 
với dự kiến theo từng 
hạng mục công việc 

hàng tháng

Vỉa hè

Móng

Kết cấu

Phá dỡ

Đào

Cảnh quan

Việc khác

TỔNG

5. Việc lắp đặt các web camera là cực kỳ hữu ích cho quản lý thi công và công khai thông tin với công chúng. Vì vậy chúng tôi muốn nhấn mạnh 
việc sử dụng web camera cùng với việc xây dựng hệ thống PMIS. Web camera sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý dự án. 

1) Trước hết cần xem các luật sở tại liên quan và thiết lập hướng dẫn về lắp đặt và vận hành các web camera.
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Các thông tin bổ sung và khuyến cáo về việc áp dụng Hệ thống Xây dựng Sạch  
ở các quốc gia đối tác

Ü   Cụ thể hơn là cần phải kiểm tra xem việc lắp web camera tại công trường có mâu thuẫn với các luật liên quan như luật về quyền riêng tư 
hay không.

2) Nếu không có luật nào liên quan thì cần lấy ý kiến công chúng và quyết định về chính sách lắp đặt web camera để tạo điều kiện cho 
công chúng tham gia theo dõi giám sát và cung cấp thông tin thời gian thực bằng hình ảnh cho họ.

3) Tùy thuộc vào nhu cầu và kinh phí sẵn có để quyết định quy mô lắp đặt và vận hành camera và các yếu tố liên quan như khu vực cần 
phải ghi hình và các thông số kỹ thuật (tính năng, phân giải, yêu cầu về mạng, vv…).

4) Cần có cái nhìn tổng thể trước khi lắp đặt về những việc cần được giám sát bằng web camera tại công trường và làm thế nào để tạo 
ra một cơ chế theo dõi tích hợp cho các dự án xây dựng với nhiều hình ảnh từ các web camera khác nhau. Để biết thêm chi tiết, xin 
tham khảo hội thảo trực tuyến do Chính quyền Seoul kết hợp tổ chức cùng Trung tâm Chính sách của UNDP tại Seoul về các hình mẫu 
ứng dụng của Seoul cho One-PMIS.

Thông số kỹ thuật của các web camera cho One-PMIS

Dự án Thông số

Loại hình Vòm tròn với khả năng xoay 360 độ không giới hạn

Điểm ảnh 410.000 (811 Dọc x 508 Ngang) hoặc cao hơn (Ghi chú: Nên dùng web camera với 2 triệu điểm ảnh)

Phân giải Loại D1 720x480 650TV Line hoặc cao hơn

Tốc độ truyền Tối đa 30 khung hình 720x480 /giây hoặc cao hơn (hiển thị chuyển động nuột tự nhiên)

Nhạy sáng tối thiểu 0,00001 Lux hoặc hơn (Ghi chú: Có thông số kỹ thuật riêng dành cho loại camera dùng trong môi trường đêm và bên 
trong đường hầm)

Thu phóng Zoom quang học 43 lần / Zoom kỹ thuật số 16 lần hoặc cao hơn

Bắt nét Bắt nét và điều chỉnh khẩu độ tự động

Khác

- Số lượng kết nối đồng thời tối thiểu: 30 người 

- Gửi tin nhắn và email trong trường hợp có trục trặc

- Ghi và lưu địa chỉ IP của người sử dụng

- Chẩn đoán các trục trặc và có thể được khôi phục thông qua truy cập từ xa
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Các thông tin bổ sung và khuyến cáo về việc áp dụng Hệ thống Xây dựng Sạch  
ở các quốc gia đối tác

6. Về lâu dài, chúng tôi khuyến cáo rằng các nước đối tác nên có hạng mục ‘Quản lý nguồn lực’ trong hạng mục ‘Quản lý dự án’. 

Ü   Như đã đề cập trước đó, các dự án xây dựng sử dụng 3 loại nguồn lực chính là: nhân lực, vật tư và thiết bị. Việc theo dõi các nguồn lực này 
một cách có hệ thống là vô cùng thiết yếu vì nó quyết định tổng chi phí và chất lượng của công trình.

Ü   Việc nhập số liệu thường nhật về công nhân, nguyên vật liệu và thiết bị phải được quản lý và ghi lại trong các báo cáo tiến độ (ngày, tuần 
và tháng).

Ü   Hệ thống One-PMIS của Seoul có thể là mô hình tham chiếu để thiết lập một hệ thống quản trị nguồn lực trong các cơ phụ trách quản lý dự 
án xây dựng ở các nước đối tác. Tuy nhiên, các cấu thành cụ thể trong PMIS cần phải được xác định dựa trên hoàn cảnh đặc thù của quốc 
gia áp dụng. Có thể thu hẹp hoặc mở rộng hạng mục quản trị nguồn lực theo nhu cầu và năng lực giám sát thực tế.

Biểu mẫu quản lý nguồn lực trên One-PMIS của Seoul

Loại nguồn lực 
(Đơn vị)

Nhân lực  
(Người)

Thiết bị  
(Chiếc)

Vật tư  
(Tấn)

Đầu vào 
tháng trước

Đầu vào 
tháng này TỔNG

1. Nhân viên 1. Máy xúc 1. Dầm gia cố

2. Lao động phổ thông 2. Xe tải tự đổ 2. Bê tông trộn sẵn

3. Kỹ thuật viên 3. Máy ủi 3. Bê tông trộn nhựa đường

4. Nhân công khác 4. Thiết bị khác 4. Vật tư khác

TỔNG
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Các thông tin bổ sung và khuyến cáo về việc áp dụng Hệ thống Xây dựng Sạch  
ở các quốc gia đối tác

7. Số hóa công việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên tham gia dự án trên PMIS có thể là việc hữu ích, vì vậy các nước đối tác nên 
xem xét đưa vào hạng mục này. Ít nhất có thể áp dụng cho các giai đoạn phát triển hệ thống sau này, rút kinh nghiệm từ các bài học thành và 
bại của Seoul. 

Ü   Đạo luật Khuyến khích Công nghệ Xây dựng của Hàn Quốc yêu cầu có đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty và kỹ thuật viên tham 
gia vào dự án xây dựng (ví dụ các nhà thiết kế, các nhà thầu và giám sát). Cũng theo luật này, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Vận tải có trách nhiệm 
tích hợp và quản lý các kết quả đánh giá hoạt động ở cấp quốc gia.

Ü   Tuy nhiên trên thực tế việc chấp hành quy định pháp luật về đánh giá hiệu quả hoạt động còn lỏng lẻo tại Hàn Quốc do 2 nguyên nhân 
chính. 1/Hệ thống đánh giá hiện tại quá phức tạp với nhiều phương pháp đánh giá, thời gian và tiêu chí khác nhau cho từng đối tượng tham 
gia dự án. 2/Không có biện pháp kỷ luật nào để phạt những ai không tuân thủ đánh giá theo yêu cầu.

Ü   Vì những vấn đề nêu trên, Seoul đã phát triển một phần cho One-PMIS mang tên Đánh giá Hiệu quả Hoạt động để mở đường cho việc điện 
tử hóa công tác đánh giá với tất cả các tiêu chí dễ hiểu được chỉ định sẵn theo Đạo luật Khuyến khích Công nghệ Xây dựng.

Ü   Việc đánh giá hiệu quả hoạt động trên One-PMIS không bị bắt buộc bởi luật pháp và không thay thế cho các loại hình đánh giá chính thức 
khác. Tuy vậy, One-PMIS đã cung cấp một công cụ rất thuận tiện để Chính quyền Seoul đánh giá hiệu qủa hoạt động của các bên tham gia 
dự án và thiết lập một kho cơ sở dữ liệu trực tuyến thông qua số hóa các kết quả và hồ sơ đánh giá của nhiều đợt đánh giá. (Ghi chú: Seoul 
công nhận giá trị của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động trực tuyến trên One-PMIS bằng cách phê chuẩn các báo cáo đánh giá trực tuyến 
qua hệ thống quản lý điện tử công chính thức).

Ü   Rút ra từ các bài học của Seoul, chúng tôi khuyến cáo các nước đối tác nên xem xét các cách tiếp cận sau: 

1) Tìm cách ban hành các luật quốc gia về đánh giá hiệu quả hoạt động, từ đó việc đánh giá trên PMIS có thể thay thế cho đánh gia phi 
trực tuyến (thường là đánh giá trên giấy tờ). Như vậy sẽ giảm trùng lặp công việc và khuyến khích những người sử dụng PMIS thực 
hiện đánh giá trực tuyến qua hệ thống.
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Các thông tin bổ sung và khuyến cáo về việc áp dụng Hệ thống Xây dựng Sạch  
ở các quốc gia đối tác

2) Tiến hành tham vấn nhiều bên để xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động nhằm sử dụng trên PMIS. 

§ Các câu hỏi phục vụ cho đánh giá (có thể được chia sẻ theo yêu cầu thông qua Trung tâm Chính sách của UNDP tại Seoul) có thể 
được dùng làm ví dụ tham khảo. Nhưng cần chủ động xây dựng các câu hỏi đánh giá cụ thể để đáp ứng đúng nhu cầu và các 
thách thức thực tế tại nước đối tác.

§ Khi xây dựng các câu hỏi đánh giá, cần tiến hành tham vấn các bên là chủ thể tham gia đánh giá cũng như các bên là khách thể 
thuộc nhóm đối tượng bị đánh giá.

8. Dựa vào kinh nghiệm của Seoul, chúng tôi khuyến nghị nên đưa vào PMIS phần ‘Quản lý Lịch sử Tai nạn’ càng sớm càng tốt trong quá trình 
xây dựng hệ thống. 

Ü   Như đã nêu, Chính quyền Seoul đã đưa hạng mục này vào One-PMIS cho 2 tai nạn lớn xảy ra vào năm 2013. Với các quốc gia đang có ngành 
xây dựng phát triển đột phá thì việc này rất quan trọng để chuẩn bị cho số lượng tai nạn lao động gia tang, giống như Hàn Quốc trước đây.

Ü   Theo kinh nghiệm của Seoul, có 2 biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa tai nạn là: 1/Phân tích một cách chính xác và có hệ thống về các 
nguyên nhân tai nạn và nối tiếp bằng việc triển khai các biện pháp ứng phó tiếp theo. 2/Phạt những bên gây ra tai tạn để tạo hiệu ứng răn 
đe (ví dụ hạn chế các cơ hội đấu thầu trong tương lai, áp đặt các khoản phạt, sa thải các cá nhân có lỗi, vv…) 

Ü   Trong Hệ thống Xây dựng Sạch của Seoul, các hồ sơ tai nạn và chi tiết liên quan được ghi lại trong mục ‘Lịch sử Tai nạn’ của One-PMIS sẽ 
tạo ra một hệ cơ sở dữ liệu rất quan trọng về tai nạn. Cơ sở dữ liệu này sẽ được sử dụng làm nguồn tham chiêu để đưa ra các biện pháp 
phòng ngừa tai nạn sau này. Chính vì tầm quan trọng này mà PMIS nên có mục ‘Lịch sử Tai nạn’ càng sớm càng tốt trong quá trình phát 
triển hệ thống. 

Ü   Lưu ý rằng chỉ tạo ra hạng mục ‘Lịch sử Tai nạn’ trên PMIS không thôi sẽ không phòng ngừa được tai nạn. Để sử dụng hạng mục này cho 
có hiệu quả, các luật và chỉ dẫn chính sách cụ thể cần được thiết kế, dựa vào kết quả nghiên cứu và tham vấn, quy định rõ các hành động 
mà các bên liên quan cần phải thực hiện nếu có trường hợp tai nạn xảy ra. Tiếp sau đó, việc các hành động có được thực hiên hay không 
hay như thế nào phải được giám sát. Nói một cách khác, việc phát triển chính sách và luật cần phải được thực hiện song hành với sự phát 
triển của hệ thống và các hành động cần phải được thực thi theo đúng yêu cầu.
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Các thông tin bổ sung và khuyến cáo về việc áp dụng Hệ thống Xây dựng Sạch  
ở các quốc gia đối tác

Quy định của Chính quyền Seoul về lộ trình hành động trong trường hợp có tai tại tại công trường

IV. Gợi ý về phát triển hệ thống PMIS tại các nước đối tác

1. Tốt nhất là nên tạo ra hệ thống Allimi như một nền tảng mở để cung cấp thông tin cho tất cả các bên liên quan. Nói cách khác, những người 
sử dụng (công dân) không cần phải đăng nhập vào hệ thống thì mới có được thông tin.

2. Trước khi phát triển về kỹ thuật, nhiệm vụ quan trọng nhất là xác định các loại thông tin nào về dự án xây dựng sẽ có ích dựa trên kết quả tham 
vấn với các bên liên quan, kể cả các công dân. 

3. Truớc khi phát triển về kỹ thuật, cần hoạch định xem loại thông tin nào đã có sẵn để công khai đại chúng. Ví dụ, hãy nghiên cứu xem các thông 
tin về hợp đồng/mua sắm từ hệ thống mua sắm điện tử hiện tại có thể được kết nối và công khai như thế nào trên Allimi cùng với các thông 
tin mới trong các hạng mục trên PMIS.

4. Sau khi xác định được loại thông tin cần để công khai thì mới thiết kế hệ thống quản trị thông tin và các ứng dụng web/điện thoại cho Allimi. 

5. Việc cố tập hợp tất cả các loại thông tin cùng một lúc có thể sẽ không khả thi. Nhưng khi thiết kế Allimi, cần có cái nhìn dài hạn và tư duy xa 
về các loại thông tin mà các nước đối tác và cơ quan quản lý sẽ cần tìm kiếm để chia sẻ với công dân trong tương lai. Từ đó, thiết kế một nền 
tảng hệ thống linh hoạt có khả năng mở rộng trong tương lai. 

Tai nạn xảy ra Ü  Báo cáo ban đầu về tai nạn Ü  Cứu hộ nạn nhân Ü  Cấp cứu tại hiện trường Ü  Dọn sạch hiện trường Ü Điều tra nguyên 
nhân tai nạn Ü  Viết báo cáo về tai nạn Ü  Đăng và quản lý báo cáo trên One-PMIS Ü  Phạt các cá nhân/công ty gây tai nạn Ü  Chia sẻ 
thông tin chi tiết và các bài học rút ra từ tai nạn với các bên khác
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6. Cần ghi nhớ rằng trái tim của Hệ thống Xây dựng Sạch của Seoul là kết nối tự động thời gian thực giữa One-PMIS và Allimi và giữa Aliimi với 
các hệ thống liên quan khác (như Hệ thống Mua sắm điện tử quốc gia và Hệ thống Quản lý tài chính điện tử của Seoul). Ngay từ đầu, Allimi đã 
sử dụng kết nối tự động này mặc dù phạm vi thông tin ban đầu còn rất hạn chế. Không nên nhập liệu thủ công trên PMIS một cách tách biệt. 
Tất cả các thông tin trên Allimi đều phải được phát sinh từ liên kết tự động.  

7. Dựa vào kinh nghiệm của Seoul, các loại thông tin sau có thể có ích với công dân ở các quốc gia đối tác:

[Thông tin cơ bản]

1/ Thể loại công trình, vị trí, quy mô (kích cỡ, kinh phí, vv …)

2/ Khung thời gian thi công (bao gồm lịch thi công và các mốc thời gian chính)

3/ Các bên tham gia chính cũng như các nhà quản lý có liên quan (bao gồm thông tin liên lạc)

4/ Các lợi ích mong đợi từ công trình

5/ Các đặc trưng của công trình có thể gây bất tiện cho cư dân địa phương

Ghi chú:  
Dựa vào kinh nghiệm của Seoul, tốt nhất là nên công bố a/, b/ và c/ thông qua webisite của Allimi ngay từ giai đoạn đầu tiên.

[Thông tin chi tiết]

1/ Trong trường hợp thay đổi thời gian thi công (ví dụ chậm chễ) hoặc thay đổi thiết kế, những lý do / nguyên nhân của thay đổi là gì?

2/ Những tài liệu làm bằng chứng để minh chứng rằng lý do thay đổi là xác đáng

Ghi chú: 

- Nếu Allimi cung cấp thông tin thời gian thực, các thông tin cơ bản mục a/, b/, và c/, công dân có quyền được theo dõi các thay đổi 
và đặt câu hỏi. Việc công bố thông tin này tránh rủi ro tham nhũng có thể xảy ra từ việc thay đối thiết kế công trình.

- Điều quan trọng là phải cung cấp trên Allimi thông tin liên lạc của các phòng ban và những người chịu trách nhiệm cụ thể, nhờ đó 
công dân có thể truy vấn trực tiếp dựa trên các thông tin cơ bản sẵn có trên Allimi.
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Các thông tin bổ sung và khuyến cáo về việc áp dụng Hệ thống Xây dựng Sạch  
ở các quốc gia đối tác

V. Lời kết

1. Khi giới thiệu PMIS, nhiệm vụ quan trọng nhất là tránh trùng lặp công việc. Vì vậy, các nước đối tác cần xem kỹ lưỡng hệ thống báo cáo giấy 
hiện tại và tìm cách số hóa nó thành một hệ thống mang tính cải cách/nâng cấp thông qua PMIS.

2. Khi định hình hệ thống báo cáo trực tuyến, cần tham vấn với các bên liên quan, đặc biệt là vớinhững người sẽ sử dụng hệ thống để đảm bảo 
rằng quan điểm của họ được tiếp thu càng nhiều càng tốt. 

3. Cần đầu tư thời gian vào việc xây dựng các biểu mẫu báo cáo tiến độ trực tuyến trên PMIS một cách cẩn trọng. Các mẫu báo cáo trực tuyến 
mới phải tích hợp các yếu tố cơ bản của hệ thống báo cáo giấy hiện thời để người sử dụng có thể học cách số hóa quy trình báo cáo cũ của 
mình thông qua PMIS. Hơn nữa, sau giai đoạn thí điểm, các cơ quan phụ trách hệ thống cần thường xuyên tiến hành tham vấn những người 
sử dụng và nâng cấp các biểu mẫu báo cáo trực tuyến. 

4. Hãy để cho các kỹ thuật viên bản địa tự xác định các chỉ số kỹ thuật của PMIS và Allimi tùy theo mức độ nguồn lực tài chính và công nghệ 
thông tin sẵn có tại nước đó. 
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